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I. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Thuế hải quan 

Thuế nhập khẩu ở Australia được tính trên cơ sở giá FOB có nghĩa là giá của hàng 
hoá đã được đóng vào container và được chuyển lên sàn tàu tại cảng xuất hàng (là cảng 
biển hoặc cảng hàng không). Cước vận tải và phí bảo hiểm nội địa cho tới đại điểm cuối 
cùng tại cảng xuất khẩu được bao gồm trong tổng giá tính thuế. Để xác định giá trị lô 
hàng nhập khẩu ghi bằng đồng ngoại tệ sang đồng đô la Australia, hải quan Australia sử 
dụng tỷ giá hối đoái tương ứng vào thời điểm xuất hàng. 

Australia sử dụng Biểu thuế chung đối với các mặt hàng nhập khẩu từ các nước 
phát triển hơn (Nhật, Anh…). Bên cạnh biểu thuế này, Australia cũng dành một số ưu 
đãi cho nhiều nhóm nước (ví dụ như đối với các nước đang phát triển có đủ điều kiện 
được hưởng ưu đãi và các nước thành viên Diễn đàn Khu vực đảo Thái Bình Dương 
(PIF)), các nước đã ký hiệp định thương mại song phương như Papua New Guinea, 
Canada, New Zealand, Singapore, Hoa Kỳ, Thái Lan, Chile, Malaysia, và các nước 
ASEAN. Thành viên của ASEAN là Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, 
Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. 

Papua New Guinea, New Zealand, Singapore, Hoa Kỳ, Thái Lan, Chile, 
Malaysia, ASEAN và các nước thành viên PIF được miễn thuế khu xuất khẩu vào 
Australia đối với hầu hết các mặt hàng với điều kiện hàng hoá phải đáp ứng được các quy 
tắc xuất xứ liên quan. Ngoài ra, tất cả hàng hoá xuất xứ từ các nước kém phát triển 
(LCDs) và Đông Timor cũng được miễn thuế khi xuất khẩu vào thị trường Australia. 

Từ năm 1980, chính phủ Australia đã thực hiện một chương trình cải cách thuế 
trên diện rộng, dẫn tới việc cắt giảm đáng kể việc bảo hộ công nghiệp của Australia. 

Từ ngày 1/7/1996, biểu thuế nhập khẩu chung đã ở mức 5% giá trị FOB. Danh 
mục những sản phẩm thuộc diện chịu mức thuế suất cao hơn bao gồm hàng dệt may, 
quần áo, giày dép và ô tô, nhưng mức thuế của các sản phẩm này cũng đã được cắt giảm 
theo lộ trình. 

2. Quy định kiểm dịch 

Là một quốc đảo có ngành nông nghiệp đóng vai trò quan trọng, các Quy định 
kiểm dịch của Australia rất chặt chẽ. 

Tất cả các loại động, thực vật nhập khẩu, cho dù tươi hoặc không, hoặc những 
phần của cây cối như quả, hạt, cành, củ… cũng như gỗ và tất cả những vật phẩm làm từ 
gỗ, tre… đều phải được kiểm dịch và phải chuyển đến cơ quan kiểm dịch động, thực vật. 
Những sản phẩm nhập khẩu bị phát hiện có nhiễm khuẩn sẽ phải được xử lý, tiêu hủy 
hoặc gửi trả lại bằng chi phí của chủ hàng. Một số loại cây cảnh, hạt, rau quả tươi, phải 
được cấp phép trước khi nhập khẩu.  
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Đất bị cấm nhập khẩu vào Australia nên bất kỳ một sản phẩm nào bị phát hiện có 
đất sẽ bị cách ly kiểm dịch và được trả ra khi cơ quan kiểm dịch xác định rằng các nguy 
cơ đã được loại bỏ hoàn toàn. 

Dưới đây là phần tóm tắt những quy định chính về kiểm dịch đối với một số nhóm 
mặt hàng. Tuy nhiên các nhà cung cấp nước ngoài nên cập nhật những quy định mới 
nhất trước khi xuất khẩu hàng hoá sang thị trường Australia. Những thay đổi đối với các 
quy định kiểm dịch do Bộ Nông nghiệp, Thuỷ sản và Lâm nghiệp (DAFF) của Australia 
thông báo tại chuyên mục Cảnh báo các điều kiện nhập khẩu liên quan đến an toàn sinh 
học trên website: apps.daff.gov.au/icon32/asp/ex_alertscontent.asp  

2.1. Gỗ thanh và gỗ khúc 

Một số côn trùng có hại nguy cơ cao đe doạ an toàn sinh học của Australia bao 
gồm một số loài bọ cánh cứng, bướm đêm, mối, ong có tên tiếng Anh chính xác như sau: 
Asian Longhorn Beetle, Burnt Pine Longicorn Beetle, Japanese Pine Sawyer Beetle, 
Asian Gypsy Moth, Termites, Auger Beetle, Powder Post Beetle, Wood Wasps. 

 Rất nhiều côn trùng ngoại lai ở trong gỗ và các sản phẩm từ gỗ dưới dạng trứng 
hoặc ấu trùng mà chưa thể nhận biết ngay được. Những côn trùng này có thể xuất hiện 
sau nhiều năm. 

Tất cả các nhà nhập khẩu phải lưu ý và tuân thủ các điều kiện nhập khẩu liên quan 
đến an toàn sinh học. Các điều kiện nhập khẩu được xây dựng dựa trên các bằng chứng 
khoa học, các phân tích nghiêm ngặt, và việc thu thập tin tức là yếu tố quan trọng để 
không cho các loại côn trùng xâm nhập và phát tán bệnh tật trong nước Australia. 

Có hai bước trong tiến trình an toàn sinh học đối với việc nhập khẩu gỗ và các 
sản phẩm từ gỗ: 

• Kiểm tra danh sách gỗ và các sản phẩm từ gỗ để xác định hàng hoá của bạn 
thuộc danh mục nào; 

• Kiểm tra Cơ sở dữ liệu nhập khẩu dựa trên danh mục hàng hoá được xác định 
ở trên. 

Nguy cơ an toàn sinh học có thể được phát hiện trước hoặc khi đến biên giới 
thông qua việc sử dụng các biện pháp xử lý được chấp thuận (phụ thuộc vào các yêu cầu 
nhập khẩu). Những biện pháp xử lý này bao gồm xông khói, chiếu xạ, đốt nóng, đun sôi, 
hoặc bảo quản tạm thời. Trong một số trường hợp nguy cơ an toàn sinh học có thể được 
phát hiện bởi sự kiểm tra kỹ lưỡng của nhân viên an toàn sinh học của Bộ Nông nghiệp, 
Thuỷ sản, và Lâm nghiệp tại biên giới. 

2.2. Vật liệu bao gói 

Các loại túi được sử dụng làm bao gói cho những lô hàng là các sản phẩm có 
nguồn gốc thực vật phải là những loại túi mới, sạch và bền, đảm bảo không làm rơi hàng 
hoá đựng bên trong. Các loại túi được tái sử dụng trong vận chuyển hàng hoá phải được 

http://apps.daff.gov.au/icon32/asp/ex_alertscontent.asp
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kiểm dịch và xử lý tiêu huỷ hoặc tái xuất. Tất cả các loại gỗ gồm sọt, tấm lót, tấm chặn, 
tấm kê hàng cũng phải được kiểm tra trừ trường hợp có chứng nhận các loại gỗ này đã 
được xử lý chống côn trùng lây lan bằng phương pháp thích hợp đã được cơ quan an toàn 
sinh học của Bộ Nông nghiệp, Thuỷ sản và Lâm nghiệp Australia thông qua. 

Vật liệu bao gói có nguồn gốc thực vật bị cấm nhập khẩu trừ các loại sau: sợi gỗ 
(wood-wool), mùn cưa, giấy vụn, giấy bồi, vỏ gỗ sồi nghiền nhỏ, than bùn. Các loại vật 
liệu bao gói khác được chấp nhận bao gồm perlite1, vermiculite2 và các loại vật liệu tổng 
hợp. Tất cả các loại rơm ngũ cốc bị cấm nhập khẩu và không được sử dụng làm vật liệu 
bao gói. 

Hàng hoá đóng trong container nguyên chiếc giao tận nơi nhận không phải kiểm 
dịch nếu thành phần gỗ sàn và gỗ lót đã được xử lý bằng một phương pháp được chấp 
nhận. Để tránh việc kiểm tra đóng gói, có thể sử dụng các vật liệu thay thế như bìa các 
tông, sợi đay mới hoặc kim loại. Khi sử dụng các loại sọt, thùng hoặc tấm kê hàng, cần 
xử lý những vật dụng này bằng phương pháp thích hợp đã được cơ quan an toàn sinh học 
của Bộ Nông nghiệp, Thuỷ sản và Lâm nghiệp Australia thông qua. 

Một điều quan trọng cần lưu ý container đóng hàng cần phải sạch, không dính 
đất và không có những chất ô nhiễm từ động thực vật như các hạt ngũ cốc, bột mỳ, thịt, 
xương, và da. Vật liệu bao gói làm bằng rơm, vỏ trấu và những nguyên liệu tương tự từ 
thực vật bị cấm nhập khẩu và không được sử dụng để đóng gói. 

Cơ quan an toàn sinh học của Bộ Nông nghiệp, Thuỷ sản và Lâm nghiệp 
Australia đã mở rộng việc thực hiện các biện pháp kiểm dịch động thực vật theo tiêu 
chuẩn quốc tế (ISPM 15) đối với tất cả các vật liệu bao gói và lót hàng bằng gỗ để hỗ 
trợ, bảo vệ hoặc vận chuyển hàng hoá bằng đường hàng không khi nhập khẩu vào 
Australia. 

Việc tuân thủ là bắt buộc, hoặc tuân thủ Quy định bao gói theo ISPM 15 hoặc 
đưa ra bằng chứng chứng minh các loại bao gói đã được xử lý (khai báo đóng gói/chứng 
nhận xử lý). 

Nếu các điều kiện đề cập ở trên không được tuân thủ, các vật liệu bao gói bằng 
gỗ sẽ được xử lý, tiêu huỷ hoặc tái xuất với chi phí do người nhập khẩu tự chịu. 

 
1 Perlite: được chế tạo từ đá phún thạch, đường kính khoảng 1-7 mm. Do hoá tính với độ pH bão hòa và đặc điểm 
cấu tạo với những lỗ nhỏ, rỗng li ti trên mặt, Perlite được dùng làm xốp đất cho một số cây như lan, xương rồng… 
là thành phần dự trữ nước, giữ nhiệt, làm tăng độ ẩm và góp phần vào sự trao đổi không khí cho cây một cách 
thuận lợi so với đất thường... 

2 Vermiculite là một hợp chất Silicat được chế biến từ Alu, Sắt và Magnesium, có đường kính từ 3-12 mm. Do hoá 
tính với độ pH thấp và khả năng kháng sinh (cản trở sự phát triển của nhiều loại vi khuẩn và nấm có hại cho cây), 
Vermiculite được dùng như Perlite, ngoài ra còn có tác dụng trung hoà độ pH của đất (do nước tưới có nhiều 
khoáng chất và do phân bón được sử dụng lâu ngày sẽ làm độ pH của đất tăng, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển 
của nhiều loại cây trồng. 
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Các nhà cung cấp nước ngoài cần trình tờ khai đóng gói vận chuyển bằng đường 
hàng không theo ISPM 15. 

Tờ khai này này phải được hoàn chỉnh cho tất cả các lô hàng vận chuyển bằng 
đường hàng không để khai báo liệu vật liệu bao gói hàng hoá có làm bằng gỗ hay không, 
kể cả việc có hoặc không tuân thủ theo ISPM 15. Tờ khai cần được in trên giấy tiêu đề 
của công ty cung cấp hàng hoá hoặc công ty vận chuyển, bao gồm vận đơn hàng không, 
số hoá đơn thương mại và ghi ngày tháng, ký, đóng dấu. 

Nếu bao gói được đánh dấu hoặc đóng dấu tuân thủ ISPM 15 và tờ khai đóng gói 
vận chuyển theo đường hàng không theo ISPM 15 được cung cấp đầy đủ thì không cần 
tài liệu bổ sung nào khác. 

Lưu ý quan trọng: Đối với các lô hàng mà bao gói bằng gỗ không đáp ứng được 
theo ISPM 15, doanh nghiệp cần phải có giấy chứng nhận còn hiệu lực về việc bao gói 
đã được xông khói kèm theo tờ khai đóng gói vận chuyển bằng đường hàng không, nếu 
không hàng hoá sẽ bị chuyển thẳng đến cơ quan an toàn sinh học của Bộ Nông nghiệp, 
Thuỷ sản và Lâm nghiệp Australia để kiểm tra, xử lý, tiêu huỷ, hoặc tái xuất với mọi chi 
phí do người nhập khẩu chịu. 

2.3. Hoa tươi 

Hoa tươi có thể được nhập khẩu vào Australia với điều kiện chúng không thuộc 
những giống bị cấm theo quy định về kiểm dịch, không có nguồn gốc từ những khu vực 
đang xảy ra dịch bệnh hay là những loài dễ phát tán giống từ bất kỳ phần nào của cành 
hoặc cuống hoa. 

Tất cả các loại hoa tươi phải được kiểm tra tại cửa khẩu về sâu bệnh, ốc sên và các 
bệnh khác. Trong trường hợp tìm thấy bệnh dịch ở hoa, chúng phải được đưa đi xử lý, 
tái xuất hoặc hủy bỏ. 

2.4. Sản phẩm từ động vật 

Australia áp dụng các Quy định rất chặt chẽ đối với sản phẩm từ động vật. Những 
sản phẩm này chỉ có thể được nhập khẩu khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện và có các 
chứng từ phù hợp kèm theo. Dưới đây là một số ví dụ về các Quy định áp dụng cho các 
sản phẩm cụ thể: 

• Thức ăn khô cho động vật (nguồn gốc thực vật): có thể được nhập khẩu vào 
Australia trong trường hợp thức ăn này được lấy từ thân hoặc lá cây ở New 
Zealand, hoặc bao gồm các hạt ngũ cốc hoặc cám/ngũ cốc hoặc thân cây ngũ 
cốc đã xén ngọn ở New Zealand, Canada hoặc Hoa Kỳ. Các loại thức ăn khô 
có nguồn gốc thực vật khác phải được cấp phép trước khi nhập khẩu. 

• Sản phẩm từ cá (gồm trứng cá muối, trứng cá và các loại sống ở biển): có thể 
được nhập khẩu từ bất kỳ nước nào; sản phẩm có sữa hoặc trứng (ví dụ ở dạng 
bột hoặc viên) có thể phải qua kiểm dịch. Các sản phẩm từ cá hồi con được 
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nhập khẩu những phải được cấp phép trước và tuân theo những điều kiện 
kiểm dịch đặc biệt. 

• Tôm (đông lạnh): được nhập khẩu vào Australia theo những Quy định đặc 
biệt và cần được Sở Y tế ở mỗi bang cấp phép trước khi nhập khẩu. 

• Da thuộc: được phép nhập khẩu vào Australia từ bất kỳ nước nào. 

2.5. Thực phẩm 

Cơ quan an toàn sinh học của Bộ Nông nghiệp, Thuỷ sản và Lâm nghiệp 
Australia chịu trách nhiệm quản lý hai bộ Quy định mà thực phẩm nhập khẩu cần phải 
tuân thủ khi nhập khẩu vào Australia. Bộ thứ nhất yêu cầu về kiểm dịch. Bộ thứ hai yêu 
cầu về an toàn thực phẩm và hai bộ này nằm trong Luật Quản lý Thực phẩm Nhập khẩu 
ban hành năm 1992. 

Tất cả thực phẩm nhập khẩu phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn sinh học. Khi 
thực phẩm nhập khẩu đáp ứng được các yêu cầu này, thực phẩm được giám sát để đáp 
ứng được với Luật Tiêu chuẩn Thực phẩm của Australia và New Zealand. 

Luật Kiểm dịch năm 1908 Quy định các điều kiện về kiểm dịch bắt buộc tất cả 
các loại thực phẩm nhập khẩu phải đáp ứng. Các hạn chế về kiểm dịch áp dụng cho nhiều 
loại thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến được mang qua sân bay hoặc gửi đến 
Australia với mục đích tiêu dùng cá nhân. Những mặt hàng bị hạn chế bao gồm: 

• Trứng và các sản phẩm từ trứng; 

• Các sản phẩm sữa; 

• Thịt không đóng hộp; 

• Các loại hạt; 

• Hoa quả và rau tươi. 

Các nhà nhập khẩu thực phẩm với mục đích thương mại khi nhập khẩu rau, quả 
tươi hoặc thực phẩm có sữa, trứng, thịt hoặc sản phẩm từ động vật khác cần phải được 
cấp phép trước khi nhập khẩu. Bạn có thể kiểm tra trước các yêu cầu về kiểm dịch bằng 
cách tìm kiếm trong Cơ sở dữ liệu về các điều kiện nhập khẩu (ICON) tại địa chỉ website 
sau: apps.daff.gov.au/icon32/asp/ex_querycontent.asp  

Để biết thêm chi tiết, đề nghị liên hệ với cơ quan an toàn sinh học của Bộ Nông 
nghiệp, Thuỷ sản và Lâm nghiệp Australia gần nhất. 

Cũng tương tự như thực phẩm sản xuất tại nước Australia, thực phẩm nhập khẩu 
vào Australia phải đáp ứng được các tiêu chuẩn về thực phẩm. Việc giám sát thực phẩm 
nhập khẩu thuộc trách nhiệm của nhiều cơ quan chính phủ bao gồm các cơ quan địa 
phương, các tiểu bang và vùng lãnh thổ, và liên bang. 

http://apps.daff.gov.au/icon32/asp/ex_querycontent.asp
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Cơ quan Tiêu chuẩn về Thực phẩm của Australia và New Zealand (FSANZ) là 
một cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm phát triển và duy trì Luật Tiêu chuẩn Thực 
phẩm của Australia và New Zealand. Luật của Australia yêu cầu tất cả các loại thực phẩm 
phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm được Quy định trong Luật Tiêu chuẩn 
Thực phẩm. Luật này áp dụng cho tất cả các loại thực phẩm bán trên thị trường nước 
Australia, bất kể là thực phẩm sản xuất trong nước hay thực phẩm nhập khẩu. 

Cơ quan Tiêu chuẩn về Thực phẩm của Australia và New Zealand (FSANZ) theo 
dõi các vụ việc về an toàn thực phẩm trên toàn thế giới để đưa ra khuyến nghị cho Bộ 
Nông nghiệp, Thuỷ sản và Lâm nghiệp Australia (DAFF) về việc giám sát và kiểm tra 
thực phẩm nhập khẩu vào Australia. FSANZ khuyến cáo DAFF những thực phẩm có 
nguy cơ trung bình hoặc nguy cơ cao đến sức khoẻ của con người và đề xuất những biện 
pháp kiểm tra phù hợp. FSANZ còn đưa ra các đề xuất về đánh giá rủi ro cho các nhà 
làm luật ở các bang và vùng lãnh thổ, những người có trách nhiệm giám sát tất cả các loại 
thực phẩm tại bang và vùng lãnh thổ, bao gồm cả thực phẩm nhập khẩu. 

Thực phẩm nhập khẩu vào Australia là đối tượng của Luật Kiểm soát Thực phẩm 
Nhập khẩu năm 1992. Luật này cho phép kiểm tra và giám sát thực phẩm nhập khẩu 
thông qua chương trình kiểm tra rủi ro tại biên giới, thuộc chương trình kiểm tra thực 
phẩm nhập khẩu của DAFF (IFIS). FSANZ đề xuất DAFF những nhóm hàng thực 
phẩm có rủi ro để thực hiện kiểm tra trong chương trình IFIS. 

Ngoài các hoạt động kiểm tra thực hiện bởi DAFF tại biên giới, các cơ quan của 
tiểu bang và các vùng lãnh thổ có trách nhiệm giám sát tất cả các loại thực phẩm, bao 
gồm cả thực phẩm nhập khẩu, để bảo đảm các thực phẩm này an toàn khi bán ra thị 
trường. Mỗi bang và vùng lãnh thổ có luật riêng về thực phẩm, dựa trên Luật Thực phẩm 
mẫu do FSANZ soạn thảo và được Hội đồng Bộ trưởng về các Quy định liên quan đến 
thực phẩm của Australia và New Zealand (ANZFRMC) thông qua. Mỗi bang và vùng 
lãnh thổ có hành động kiểm soát thực phẩm khác nhau nhưng đều nằm trong chương 
trình IFIS. Đối với các vấn đề liên quan đến thực phẩm nhập khẩu DAFF không kiểm 
tra hoặc sau này bị phát hiện ra không đáp ứng được tiêu chuẩn, FSANZ, DAFF và các 
cơ quan liên quan của bang, vùng lãnh thổ sẽ làm việc chặt chẽ với nhau để xử lý. 

3. Quy định đối với các loài có nguy cơ tuyệt chủng 

 Hải quan Australia thực thi nghiêm ngặt các Quy định đối với các loài vật có nguy 
cơ tuyệt chủng. Các nhà cung cấp nước ngoài các loại động vật, sản phẩm từ động vật 
hoặc thực vật phải tuân theo sự điều chỉnh của Công ước Thương mại quốc tế về các loài 
vật có nguy cơ tuyệt chủng (CITES) và nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định xuất khẩu 
sang Australia. 

Các nhà cung cấp nước ngoài các mặt hàng là đồ tạo tác và những sản phẩm khác 
có sử dụng da, xương động vật… nên kiểm tra xem liệu những sản phẩm này có được 
phép nhập khẩu vào Australia hay không. Chẳng hạn tất cả các loại da cá sấu được nhập 
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khẩu vào Australia nhưng phải tuân thủ các Quy định của Australia trong khi bất kỳ sản 
phẩm nào có sử dụng vật liệu từ voi đều bị cấm nhập khẩu. 

4. Xu hướng ảnh hưởng đến bao gói và nhãn mác 

Trong thập kỉ tới, có một vài xu hướng chủ yếu sẽ ảnh hưởng đến ngành công 
nghiệp bao gói ở Australia. Vấn đề quan trọng là các công ty có kế hoạch xuất khẩu sang 
Australia cần nhận thức được những ảnh hưởng này. Những mặt hàng được đóng gói và 
những xu hướng liệt kê dưới đây có tầm quan trọng ngày càng lớn đến khả năng hiện 
diện, tiêu thụ và chất lượng của bao bì đóng gói bán lẻ trên thị trường Australia đầy cạnh 
tranh. 

4.1. Quy trình kinh doanh ứng dụng thương mại điện tử 

Đây là Quy trình công nghệ kết nối toàn bộ chuỗi cung cấp từ các nhà cung cấp 
nguyên liệu thô, các nhà sản xuất bao bì, những người bán lẻ và người tiêu dùng. Việc 
tận dụng có hiệu quả các quy trình điện tử sẽ tạo ra một cách tiếp cận thống nhất hơn 
cho việc đóng gói. 

4.2. Tác động của các yếu tố xã hội 

Những thay đổi trong cấu trúc gia đình, cùng với dân số già đi, sẽ tiếp tục ảnh 
hưởng đến cách sản phẩm được đóng gói. Những khẩu phần đơn hoặc nhỏ hơn của mặt 
hàng thức ăn nhanh đang ngày càng được ưa chuộng. Tác dụng phụ của xu hướng này là 
lượng bao bì cho mỗi đơn vị khẩu phần ngày càng tăng. Thêm vào đó, dân số Australia 
già đi sẽ có tác động lớn hơn tới thiết kế, bao bì và nhãn mác đối với thị trường phát triển 
này. 

4.3. Môi trường 

Ngày nay, quan điểm hướng tới các vấn đề môi trường của người tiêu dùng đã có 
tác động mạnh đến ngành công nghiệp đóng gói ở Australia. Để giải quyết vấn đề này, 
một loạt chiến lược được thực hiện nhằm hướng tới các mục tiêu tái sử dụng các loại vật 
liệu bao bì khác nhau. Mặc dù Australia chưa có quy định pháp lý nào liên quan đến bao 
bì, nhưng các nhà cung cấp nước ngoài cần phải nhận thức được vấn đề này khi tính đến 
việc thâm nhập thị trường Australia. 

4.4. Nhu cầu tiêu dùng 

Các nhà nhập khẩu cần chú ý với những nhu cầu tiêu dùng sau đây: 

• Bao bì có thể tái sử dụng hoặc tiêu huỷ; 

• Các loại bao bì đơn lẻ hoặc cỡ nhỏ để đựng thức ăn nhanh; 

• Độ mới và chất lượng; 

• Bao bì chống giả mạo; 

• Thông tin về đơn vị/ người đóng gói trên bao bì; 
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• Nhãn mác rõ ràng và cung cấp đầy đủ thông tin. 

5. Các tiêu chuẩn chung đối với sản phẩm đóng gói nhập khẩu  

Các quy định về bao gói và nhãn mác của Australia được áp dụng đối với tất cả 
các sản phẩm được đóng gói, cả sản xuất trong nước và nhập khẩu cho thị trường bán lẻ. 
Tóm tắt những quy định này như sau: 

5.1. Yêu cầu chung về nhãn mác: 

• Được viết bằng tiếng Anh 

• Từ ngữ rõ ràng, dễ đọc, không bị nhoè 

• Dễ nhìn 

• Được in ở cỡ chữ tiêu chuẩn, tối thiểu 1,5mm 

• Mầu sắc dễ phân biệt với tông màu nền của sản phẩm  

5.2. Thông tin bắt buộc phải có trên nhãn mác: 

• Nước xuất xứ 

• Mô tả chính xác và trung thực về hàng hoá 

• Liệt kê số lượng, khối lượng, độ dài, diện tích hoặc số sản phẩm. Trong bao bì 
không được chứa ít hơn số lượng được ghi trên nhãn mác và các đơn vị đo 
lường phải theo hệ mét 

• Ghi rõ đơn vị đóng gói nhãn mác phải ghi rõ tên và địa chỉ của đơn vị đóng 
gói và/ hoặc nhà nhập khẩu. 

Ghi chú: Không được phép cố ý đưa ra những mô tả thương mại không trung 
thực về hàng hoá. Việc mô tả không trung thực các nội dung như trọng lượng, xuất xứ, 
nhà sản xuất, chất liệu, thành phần, bản quyền… bị coi là hành vi thương mại không 
trung thực và có thể bị khởi tố. 

5.3. Các sản phẩm cụ thể 

Ngoài những quy định chung về các sản phẩm được đóng gói nhập khẩu, 
Australia áp dụng những quy định bổ sung đối với các sản phẩm cụ thể. Những sản phẩm 
này bao gồm thực phẩm và đồ uống, thuốc, phân bón, hạt giống nông nghiệp, thực vật, 
hàng dệt, hàng may mặc, giày dép, đồ trang sức, các loại chổi, đồ sứ, đồ bằng đất nung 
và đồ tráng men, thiết bị điện, đồ chơi, các sản phẩm thuốc lá, xi măng Poóc-lăng, thiết 
bị vệ sinh, tường, gạch lát lò sưởi hoặc lát nền, đồng hồ các loại và những mặt hàng nhập 
khẩu đựng trong bao bì để bán. Dưới đây là một vài ví dụ chi tiết: 

Mỹ phẩm, xà phòng và các vật dụng trong nhà tắm 
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Các mặt hàng mỹ phẩm, vật dụng trong nhà tắm và xà phòng nhập khẩu phải tuân 
theo các thông lệ thương mại. (Các tiêu chuẩn thông tin hàng tiêu dùng, “mỹ phẩm”), 
quy định bắt buộc dán nhãn ghi rõ thành phần. Quy định này do Uỷ ban Tiêu dùng và 
Cạnh tranh Australia (www.accc.gov.au) quản lý và không bao gồm các loại vật dụng 
trong nhà tắm được xác định là sản phẩm để chữa bệnh hoặc chống nắng. 

Ngoài ra, các thành phần có thể được liệt kê theo thứ tự sau:  

• Các thành phần (trừ phẩm màu) có hàm lượng từ 1% trở lên theo thứ tự giảm 
dần về số lượng hoặc khối lượng; và 

• Các thành phần (trừ phẩm màu) có hàm lượng dưới 1% theo bất kỳ thứ tự 
nào; và 

• Các loại phẩm màu theo bất kỳ thứ tự nào. 

Nếu nhà cung cấp không thể tuân theo các quy định trên, các thành phần của sản 
phẩm phải được chỉ rõ theo một cách khác nhằm đảm bảo thông báo cho người tiêu 
dùng các thành phần của sản phẩm, chẳng hạn sử dụng nhãn phụ kèm theo. Danh sách 
các thành phần trong mỹ phẩm có thể bao gồm một loại phẩm màu không có trong mỹ 
phẩm nhưng được sử dụng trong một vài chu trình kỹ thuật sản xuất sản phẩm nhằm 
phối màu hoặc được sử dụng trong một hoặc nhiều loại mỹ phẩm. 

Hương liệu trong mỹ phẩm phải được ghi rõ trong danh sách các thành phần của 
sản phẩm. 

Thực phẩm 

Sau đây là các yêu cầu chung đối với nhãn mác áp dụng cho tất cả các mặt hàng 
thực phẩm đóng gói nhập khẩu, quy định tại Luật Tiêu chuẩn thực phẩm do cơ quan 
Tiêu chuẩn thực phẩm Australia - New Zealand ban hành (www.foodstandards.gov.au).  

• Tên thực phẩm: tất cả các loại thực phẩm đóng gói phải có tên gọi hoặc một 
bản mô tả đặc điểm của thực phẩm. Chiều cao tên thực phẩm trên nhãn in tối 
thiểu là 3mm; 

• Nhận dạng lô hàng: thực phẩm đóng gói phải được cung cấp thông tin nhận 
dạng, tức là số lượng thực phẩm được chế biến cùng điều kiện chung. Sử dụng 
cụm từ “use by” (sử dụng trước ngày) hoặc ngày đóng gói có thể đáp ứng quy 
định này. Để nhận dạng lô hàng, có thể sử dụng nhãn mác hoặc mã số của nhà 
sản xuất. Australia không đặt ra quy định về kích cỡ hoặc sự tương phản màu 
sắc; 

• Nhãn thời hạn sử dụng: tất cả các loại thực phẩm đóng gói được nhập khẩu 
vào Australia có thời hạn sử dụng ít hơn hai năm phải có nhãn thời hạn ghi rõ 
thời gian sử dụng tối thiểu của sản phẩm. Đây là thời hạn nếu thực phẩm được 
dự trữ phù hợp sẽ giữ nguyên tính chất và chất lượng. Nhãn thời hạn nên in 

http://www.accc.gov.au/
http://www.foodstandards.gov.au/
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rõ ràng và nổi bật bằng chữ in hoa và các con số có chiều cao không thấp hơn 
3mm. 

Khi cần có các điều kiện bảo quản đặc biệt để đảm bảo thời gian sử dụng tối thiểu 
của sản phẩm hoặc hạn sử dụng thực phẩm, cần ghi rõ những điều kiện này trên nhãn 
mác.  

Một số loại thực phẩm được miễn dán nhãn thành phần. Đó là những thực phẩm 
có tên gọi đã chỉ rõ thành phần như cá phi lê đông lạnh, dừa khô… Các loại đồ uống có 
cồn, hương liệu và nước giải khát đóng chai có dấu xi cũng được miễn dán nhãn thành 
phần. Ngoài ra, có một số thông tin không được phép ghi trên nhãn mác thực phẩm như: 

• Những thông tin cho biết thực phẩm giúp tạo dáng; 

• Từ “bổ dưỡng” (“health”) cùng với tên thực phẩm; 

• Các từ “giàu vitamin” (“vitamin enriched”) hoặc các thông tin tương tự; 

• Các thông tin về khả năng chữa bệnh. 

Một số thông tin khác được quy định rất nghiêm ngặt và chỉ được sử dụng trong 
một số trường hợp cụ thể như: 

• Tên thương mại; 

• Các thông tin liên quan đến các tính chất dinh dưỡng như ít chất béo, nhiều 
chất xơ, không có cholesterol hoặc các thuật ngữ tương tự phải được xác nhận 
và chứng minh; 

• Cụm từ “nồng độ cồn thấp” (“low alcohol”) hoặc các từ ngữ tương tự cần có 
kèm chú thích “chứa không quá x % cồn”; 

• Từ “tinh khiết” (“pure”) chỉ sử dụng đối với những loại thực phẩm một thành 
phần không chứa gia vị. 

Đối với một số sản phẩm cụ thể, có những điều khoản bổ sung cần xem xét khi 
dán nhãn, ví dụ:  

• Nhãn của bao bì mặt hàng đồ uống có cồn phải nêu rõ nồng độ chất ethanol 
là 20o và trọng lượng đóng trong bao bì; 

• Nhãn mác của sản phẩm cá đóng hộp phải mô tả rõ loại cá trong bao bì theo 
mẫu “BARRACOUTA” hoặc “TUNA”. Nếu có nhiều hơn một loại cá, phải 
ghi rõ tỉ lệ của từng loại cá và loại nào có tỉ lệ nhiều hơn phải được nhắc đến 
đầu tiên. Chiều cao cỡ chữ tiêu chuẩn là 3mm. 

Hàng may mặc 

Hàng may mặc nhập khẩu phải tuân theo các quy định dán nhãn khác theo Luật 
Thương mại Công bằng do Cục Tiêu dùng và Cạnh tranh Australia quản lý. 
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• Hàng may mặc phải được dán nhãn ghi rõ loại vải, ví dụ len, cotton 

• Hàng may mặc phải được dán nhãn cố định hướng dẫn cẩn thận cách sử dụng 
phù hợp với từng loại. Những hướng dẫn này được ghi bằng tiếng Anh và 
không được phép sử dụng các ký hiệu đặc biệt. Trong hầu hết các trường hợp 
cần có một trong số năm hướng dẫn sau: 

o Hình thức cấm áp dụng 

o Hướng dẫn phơi khô 

o Hướng dẫn giặt khô 

o Hướng dẫn giặt ướt 

o Hướng dẫn cách là 

Quần áo ngủ của trẻ em phải có nhãn mác cảnh báo liên quan đến mức độ dễ 
cháy. Có ba loại nhãn mác phụ thuộc vào mức độ chống cháy của các mặt hàng may 
mặc: 

(1) Sản phẩm làm sạch gia dụng 

Sản phẩm làm sạch gia dụng đóng gói phải đáp ứng những quy định bổ sung về 
bao gói và nhãn mác theo tiêu chuẩn đối với Danh mục thống nhất các mặt hàng thuốc 
và chất độc. Những quy định này liên tục được xem xét lại và do các Cơ quan Y tế của 
các bang và vùng lãnh thổ quản lý. Các quy định này rất đa dạng, phụ thuộc vào cấu tạo 
thành phần và số lượng của mỗi sản phẩm. Một số quy định điều chỉnh việc sử dụng các 
loại thùng kín ngăn ngừa trẻ em, các loại container và thùng kín có chốt đóng an toàn. 

Dưới đây là ví dụ về cách trình bày nhãn mác theo thứ tự hướng dẫn chung áp 
dụng đối với tất cả các sản phẩm làm sạch gia dụng được đóng gói: 

• Chiều cao tối thiểu của cỡ chữ là 1,5mm, các lời cảnh báo in đậm, sử dụng 
kiểu chữ “sans serif” (loại chữ hoa không chân) có độ giãn cách thống nhất 
(Ví dụ: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN (tránh xa tầm tay trẻ em); 

• Tên và nồng độ, hoặc tỉ lệ của tất cả các chất độc trong sản phẩm phải được 
ghi bằng những tên gọi được công nhận ở Australia; 

• Tên và địa chỉ của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối ở Australia phải ghi theo 
địa chỉ đường phố ở Australia, không theo địa chỉ hộp thư; 

• Hướng dẫn sử dụng phải rõ ràng, đầy đủ để sản phẩm được sử dụng đúng 
cách. 

(2) Hệ thống đánh số GS1 và mã vạch 
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Phần lớn các sản phẩm ở các cửa hàng bán lẻ của Australia sử dụng hệ thống đánh 
số GS1 nhờ những lợi ích quan trọng rõ rệt đối với thương mại trong nhiều lĩnh vực bao 
gồm sản xuất và phân phối.  

Hệ thống đánh số GS1 (One Global Standard – Một tổ chức tiêu chuẩn toàn 
cầu): 

• GS1 Australia không phải là một tổ chức phi lợi nhuận, có chức năng quản lý 
trong nước Australia hệ thống đa ngành mang tính chất toàn cầu cho phép 
phân định một cách đơn nhất và thu nhận tự động thông tin về vật phẩm, địa 
điểm, các bên và dịch vụ trong suốt chuỗi cung ứng toàn cầu; 

• GS1 Australia được thành lập để hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh của 
Australia hoạt động hiệu quả hơn, vai trò chính của GS1 Australia là phân bổ 
các số GS1 và mã vạch, duy trì các tiêu chuẩn thương mại được quốc tế chấp 
nhận. Điều này cho phép các tổ chức của Australia thực hiện các thông lệ tốt 
nhất thế giới về các kỹ thuật quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu; 

• Các số GS1và mã vạch cho phép các tổ chức bất kể lớn nhỏ đặt hàng, kiểm 
tra, theo dõi, giao hàng, và thanh toán trong suốt chuỗi cung ứng ở bất kỳ đâu 
trên thế giới; 

• Hệ thống GS1 được phát triển bởi Văn phòng GS1 toàn cầu và được thừa 
nhận bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc tế (ISO), Uỷ ban Tiêu chuẩn Châu Âu 
(CEN) và Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ. 

(3) Mã vạch  
• Một bản mã vạch bao gồm nhiều vạch sáng và tối song song với độ rộng khác 

nhau và chứa nhiều thông tin; 

• Khi quét một chùm ánh sáng qua những vạch này, thông tin có thể được tự 
động giải mã, nhập vào và gọi ra từ một máy tính; 

• Quét mã vạch là một phương pháp xác định thông tin chính xác, nhanh chóng 
và dễ dàng; 

• Tất cả các bên tham gia vào hệ thống phân phối, từ người sản xuất, nhà phân 
phối, công ty vận chuyển, người bán lẻ đến khách hàng, đều được hưởng lợi 
nhờ việc sử dụng các mã vạch, một hình thức được coi là “thương mại phi giấy 
tờ”; 

• Mã vạch GS1 phải được in rõ ràng, theo đúng các chi tiết kỹ thuật quy định 
của hệ thống ký hiệu số GS1 và phải được giải mã chính xác vào mọi lúc. Các 
vạch trong bản mã vạch phải đúng kích thước và tỷ lệ; 

• Các ký hiệu số GS1 sử dụng ba loại mã vạch khác nhau, phụ thuộc vào từng 
mục đích và điều kiện cụ thể. Một vài loại mã vạch sử dụng cho các mặt hàng 
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tiêu dùng và các đơn vị kinh doanh thương mại cũng có những thông tin bổ 
sung. Các chi tiết kỹ thuật trên mã vạch có thể tham khảo tại website của GS1 
Australia: www.GS1au.org  

6. Tiêu chuẩn sản phẩm  

Các tiêu chuẩn sản phẩm cũng là một yếu tố quan trọng trên thị trường Australia. 

Cơ quan Tiêu chuẩn Australia (Standards Australia: www.standards.com.au) và 
nhiều chính quyền bang đã phát triển một loạt các tiêu chuẩn bắt buộc và không bắt 
buộc cho nhiều loại hàng hoá. Đối với những tiêu chuẩn bắt buộc, sản phẩm không được 
phép bán nếu không có chứng nhận của cơ quan liên quan; đối với những tiêu chuẩn 
không bắt buộc, nên đáp ứng các tiêu chuẩn này trước khi tiếp thị sản phẩm. 

Tầm quan trọng của các tiêu chuẩn đối với các nhà cung cấp nước ngoài rất đa 
dạng, phụ thuộc từng lĩnh vực sản phẩm. Trong những lĩnh vực như vật liệu xây dựng, 
thiết bị chống cháy, đồ chơi, xe đạp, các loại mũ bảo hộ, các mặt hàng điện tử… các tiêu 
chuẩn thường bắt buộc và các cơ quan liên quan phải chứng nhận những sản phẩm mới 
trước khi chúng được bán trên thị trường. Quy tắc chung là nếu một sản phẩm lỗi có thể 
gây chấn thương hoặc tử vong cho con người, tiêu chuẩn sẽ là bắt buộc. Trong hơn 20 
năm qua, ngày càng có nhiều quy định pháp lý bảo vệ người tiêu dùng được ban hành 
bởi chính quyền bang và liên bang. Hầu hết các nhà nhập khẩu đều biết đến các tiêu 
chuẩn áp dụng cho sản phẩm họ kinh doanh nhưng các nhà cung cấp cũng cần biết về 
sự tồn tại những quy định này. Hàng năm các cơ quan chức năng của Australia vẫn 
thường nhắc nhở đối với nhiều sản phẩm “không an toàn”. 

Trong lĩnh vực thực phẩm cũng có những quy định nghiêm ngặt về y tế bên cạnh 
các quy định kiểm dịch. 

Mỗi bang ở Australia đều có những quy định pháp lý riêng về độ nguyên chất của 
sản phẩm được bán cho người tiêu dùng, quy định thành phần và loại bao bì được sử 
dụng cho một số danh mục hàng thực phẩm nhất định. Giữa các bang ngày càng có sự 
thống nhất về các quy định, tuy nhiên các nhà cung cấp nước ngoài có thể thấy rằng họ 
phải được các cơ quan chức năng của bang chứng nhận trước khi sản phẩm của họ được 
bán trên thị trường. 

7. Quyền sở hữu trí tuệ 

7.1. Thương hiệu 

Luật Thương hiệu năm 1995 cho phép những chủ sở hữu có đăng ký, hoặc trong 
một số trường hợp nhất định, người sử dụng được cấp phép của một thương hiệu phản 
đối việc nhập khẩu những mặt hàng vi phạm thương hiệu của họ. Chủ sở hữu có đăng 
ký hoặc người sử dụng được cấp phép thực hiện việc này bằng cách gửi một thông báo 
phản đối (Notice oif Objection) cho Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Australia 
(www.custom.gov.au). Bản thông báo này sẽ có hiệu lực trong thời hạn hai năm kể từ 
ngày gửi trừ khi bị thu hồi. 

http://www.gs1au.org/
http://www.standards.com.au/
http://www.custom.gov.au/


-15- 
 

7.2. Bản quyền 

Luật Bản quyền năm 1968 cho phép chủ sở hữu bản quyền, hoặc người được cấp 
phép phản đối việc nhập khẩu những mặt hàng vi phạm bản quyền của họ. Chủ sở hữu 
bản quyền hoặc người được cấp phép thực hiện việc này bằng cách gửi một thông báo 
phản đối (Notice of Objection) cho Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Australia. 
Bản thông báo này sẽ có hiệu lực trong thời hạn hai năm kể từ ngày gửi trừ khi bị thu hồi. 

Các thông báo phản đối liên quan đến thương hiệu và bản quyền được gửi đến 
Cơ quan Hải quan sẽ được công bố định kỳ trên các thông báo hải quan Australia và 
được liệt kê trên website của Cơ quan Hải quan Australia. 

Những người có ý định nhập khẩu những mặt hàng này có thể phải chịu trách 
nhiệm pháp lý đối với hàng hoá trước Cơ quan Hải quan theo các điều khoản của các 
luật được đề cập ở trên trừ khi chứng minh được: 

• Hàng hoá được nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại (bán, cho thuê, 
thuê…); 

• Hàng hoá không vi phạm thương hiệu và bản quyền liên quan. 

Những người có ý định nhập khẩu nên tham khảo ý kiến tư vấn từ các Cơ quan 
Hải quan hoặc một cơ quan pháp lý liên quan về ý nghĩa của những quy định pháp lý và 
trong trường hợp quy định về thương hiệu, ý nghĩa của những cụm từ như “substantially 
indentical with” (giống một cách cơ bản với), “deceptively similar to” (tương tự với) và 
“an infringement of” (sự vi phạm) một thương hiệu. 

II. DANH MỤC CẤM VÀ HẠN CHẾ NHẬP KHẨU CỦA AUSTRALIA 

1. Danh mục hạn chế nhập khẩu 

1.1. Các chất kích thích tố nam hoặc chất tăng đồng hoá 

Mô tả Các chất kích thích tố nam hoặc tăng đồng hoá để tăng cường 
cơ bắp và xương. Thực phẩm chức năng và thức ăn công thức 
có thể chứa các chất này. 

Không có miễn trừ trong việc mang theo các chất kích thích 
tố nam hoặc tăng đồng hoá 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Bộ trưởng Bộ Y tế 
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Thông tin thêm Để biết thêm thông tin về các chất chịu sự kiểm soát theo 
Luật Hải quan và các yêu cầu đăng ký và cấp phép hãy truy 
cập website của Bộ Y tế, mục kiểm soát thuốc tại địa chỉ: 
www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/ 
Content/treaties-and-compliance  

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

Drug Control Section 

Therapeutic Goods Administration  

PO BOX 100 

WODEN ACT 2606 

Telephone: +61 2 6232 8740  

Email: dcs@tga.gov.au  

1.2. Kháng sinh 

Mô tả Chất kháng sinh truyền thống như penicillin, tetracyclines và 
các chất khác trong đó có sulpha drugs, nitrofurazones, 
dapsone và rifampicin. Thuốc kháng vi-rút không phải là thuốc 
kháng sinh. 

Trường hợp miễn trừ:  

(1) Người nhập khẩu là hành khách đi máy bay hoặc đi tàu 
thủy, có mang thuốc để sử dụng cho cá nhân bạn hoặc cho 
người thân của bạn, có liều lượng đủ dùng cho thời gian 
không quá 3 tháng (tính theo liều dùng tối đa), được để 
trong hành lý mang theo của bạn hoặc của người thân của 
bạn hoặc thuốc được mang theo để dùng cho một loại 
động vật mà bạn mang theo máy bay hoặc tàu thủy. 

(2) Người nhập khẩu à thành viên của một nhóm đến Australia 
để tham dự sự kiện thể thao quốc gia hoặc quốc tế có mang 
theo thuốc kháng sinh, dùng để chữa trị cho một thành 
viên của nhóm hoặc cho một loại động vật nhập khẩu và 
được nhóm chăm sóc. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/%20Content/treaties-and-compliance
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/%20Content/treaties-and-compliance
mailto:dcs@tga.gov.au
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Thông tin thêm Để biết thêm thông tin về các chất chịu sự kiểm soát theo 
Luật Hải quan và các yêu cầu đăng ký và cấp phép hãy truy 
cập website của Bộ Y tế, mục kiểm soát thuốc tại địa chỉ: 
www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/ 
Content/treaties-and-compliance  

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

Drug Control Section 

Therapeutic Goods Administration 

PO BOX 100 

WODEN ACT 2606 

Telephone: +61 2 6232 8740  

Email: dcs@tga.gov.au  

1.3. ANZAC 

Mô tả Tất cả các hàng hóa có từ ANZAC (hoặc từ tương tự) và tài 
liệu quảng cáo liên quan đến những mặt hàng như vậy 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Bộ trưởng Cựu chiến binh 

Thông tin thêm Để biết thêm thông tin về bảo hộ tên gọi 'ANZAC' hãy hãy 
truy cập website của Bộ Cựu chiến binh, mục bảo hộ tên gọi 
ANZAC tại địa chỉ: 

www.dva.gov.au/commemorations-memorials-and-war-
graves/protecting-word-anzac  

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

Minister for Veterans' Affairs  

Parliament House Canberra  

ACT 2600 

Telephone enquiries should be directed to:  

Commemorations Branch 

Department of Veterans' Affairs  

Telephone: +61 2 6289 6067 

1.4. A-mi-ăng 

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/%20Content/treaties-and-compliance
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/%20Content/treaties-and-compliance
mailto:dcs@tga.gov.au
http://www.dva.gov.au/commemorations-memorials-and-war-graves/protecting-word-anzac
http://www.dva.gov.au/commemorations-memorials-and-war-graves/protecting-word-anzac
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Mô tả A-mi-ăng hoặc hàng hóa có chứa a-mi-ăng bị cấm nhập khẩu 
trừ trường hợp: 

(1) Các mặt hàng đó là chất thải độc hại được quy định tại 
Phần 4 của Luật Chất thải độc hại 1989 (Quy định xuất 
nhập khẩu). Những mặt hàng thuộc loại này được nhập 
khẩu theo các quy định của Luật Chất thải độc hại (Luật 
HW); 

(2) Hàng hóa là vật liệu thô, thành phần tự nhiên có chứa một 
lượng nhỏ a-mi-ăng; 

(3) Bộ trưởng Bộ Việc làm cấp giấy phép nhập khẩu a-mi-ăng 
để phục vụ cho mục đích nghiên cứu, phân tích hoặc trưng 
bày (chỉ áp dụng cho a-mi-ăng trắng) hoặc nhập khẩu a- 
mi-ăng nâu (amfibon); 

(4) A-mi-ăng và các hàng hóa thuộc loại này được nhập khẩu 
từ Lãnh thổ Nam Australia (chỉ áp dụng cho a-mi-ăng 
trắng); 

(5) Được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nhập khẩu theo 
Luật về các vấn đề Liên bang, Bang hay Lãnh thổ, cho phép 
nhập khẩu những mặt hàng thuộc loại này để sử dụng cho 
một mục đích cụ thể, trong thời hạn được quy định tại Phụ 
lục 3B của Quy định Hải quan 1956 (Quy định về hàng 
cấm nhập khẩu) (chỉ áp dụng cho a-mi-ăng trắng). 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Các cơ quan dưới đây có thẩm quyền cấp phép hoặc cho miễn 
trừ trong những trường hợp nhất định: 

(1) Ủy ban An toàn, phục hồi và bồi thường (chỉ áp dụng cho 
a-mi-ăng trắng); 

(2) Cơ quan An toàn, phục hồi và bồi thường cho thủy thủ (chỉ 
áp dụng cho a-mi-ăng trắng); 

(3) Cơ quan Bảo hộ lao động của các Bang/Lãnh thổ (chỉ áp 
dụng cho a-mi-ăng trắng); 

(4) Bộ trưởng Bộ Việc làm. 
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Thông tin thêm Để biết thêm thông tin về kiểm soát a-mi-ăng của Australia, 
hãy liên hệ: 

Asbestos Safety and Eradication: 

Telephone: 1300 363 079,  

Email: enquiries@asbestossafety.gov.au  

Website: www.asbestossafety.gov.au  

Để biết thêm thông tin về các điều kiện để được cấp phép hoặc 
miễn giấy phép, hãy liên hệ: 

Work Health and Safety Authority: 

ACT - 02 6207 3000 

NSW - 13 10 50 

VIC - 1800 136089 or +61 3 9641 1444 

QLD - 1300 369 915 

WA - 1300 307 877 

SA - 1300 365 255 

NT - 1800 019 115 

TAS - 1300 366 322 

1.5. Các sản phẩm từ lông chó và mèo 

Mô tả Hàng hóa thuộc diện điều chỉnh theo quy định kiểm soát bao 
gồm lông thô, nhuộm nâu, đã qua xử lý hoặc miếng da còn 
lông, và các hàng hoá có chứa các loại lông có nguồn gốc từ các 
loại chó, mèo liệt kê dưới đây. Các loài này thường là các loài 
chó và mèo nuôi trong nước. 

(1) Lông mèo – da còn lông hoặc lông giống Felis catus; 

(2) Lông chó – da còn lông hoặc lông giống Canis familiaris; 

(3) Sản phẩm từ lông chó hoặc mèo – là sản phẩm hoặc những 
sản phẩm có chứa toàn bộ hoặc một phần lông chó hoặc 
mèo. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Bộ trưởng Bộ Di trú và Biên phòng 

Thông tin thêm Customs Information and Support Centre: 

mailto:enquiries@asbestossafety.gov.au
http://www.asbestossafety.gov.au/
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Telephone: 1300 363 263 

Email: information@customs.gov.au  

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

Assistant Secretary  

Trade Branch 

Australian Customs and Border Protection Service  

5 Constitution Avenue 

Canberra City ACT 2600 

Email: community.protection@customs.gov.au  

1.6. Đồ gốm tráng men 

Mô tả Đồ gốm tráng men với các kim loại nặng như chì hoặc 
cadmium vượt quá mức cho phép sử dụng, hoặc có trong đồ 
lưu trữ hoặc thức ăn. Nó bao gồm tất cả các loại đồ gốm tráng 
men/ gốm sứ được sử dụng cho bộ đồ ăn và nấu ăn nhưng 
không bao gồm các mặt hàng trang trí sản xuất để treo tường 
hoặc để đứng. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Không cần phải xin phép nhập khẩu những mặt hàng này. Để 
xác nhận rằng hàng hoà đáp ứng được các quy định, cần có 
chứng nhận thử nghiệm của Viện đo lường quốc qua hoặc cơ 
quan kiểm tra được cấp phép bởi Hiệp hội quốc gia các cơ quan 
thử nghiệm Australia. 

Thông tin thêm Customs Information and Support Centre: 

Telephone: 1300 363 263 

Email: information@customs.gov.au  

1.7. Các loài thú biển (cá voi và cá heo) 

Mô tả Nhập khẩu hoặc xuất khẩu các loài thú biển, bộ phận của các 
loài thú biển hoặc sản phẩm từ các loài thú biển. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Bộ Môi trường 

Thông tin thêm Để biết thêm thông tin về các loài thú biển hãy truy cập 
website của Bộ Môi trường tại địa chỉ 
www.environment.gov.au  

mailto:information@customs.gov.au
mailto:community.protection@customs.gov.au
mailto:information@customs.gov.au
http://www.environment.gov.au/
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Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

Department of the Environment  

Wildlife Conservation Branch  

GPO Box 787 

Canberra ACT 2601 

Telephone: +61 2 6274 1111 

Fax: +61 2 6274 1666 

Email: wildlifetrade@environment.gov.au  

1.8. Vũ khí hoá học 

Mô tả Hóa chất được kiểm soát theo Công ước Vũ khí hóa học 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Giám đốc Cơ quan tự vệ và không phổ biến vũ khí hủy diệt 
hàng loạt của Australia 

Thông tin thêm Để biết thêm thông tin về Công ước Vũ khí hóa học hãy truy 
cập website tại địa chỉ: www.dfat.gov.au/international-
relations/security  

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

Director 

Chemical Weapons Convention Implementation Section 

Australian Safeguards and Non-Proliferation Office 

Department of Foreign Affairs and Trade 

R.G. Casey Building John McEwen Crescent Barton ACT 
0221 

Telephone: +61 2 6261 1914 or +61 2 6261 1920 

Fax: +61 2 6261 1908 

Email: chemical.asno@dfat.gov.au  

1.9. Thuốc lá nhai và thuốc lá hít 

Mô tả Trường hợp lượng nhập khẩu thuốc lá nhai và thuốc lá hít quá 
1,5 kg. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Để nhập khẩu các mặt hàng này bạn cần có giấy phép do Bộ 
trưởng phụ trách về Chính sách cạnh tranh và người tiêu dùng 
cấp. 

mailto:wildlifetrade@environment.gov.au
http://www.dfat.gov.au/international-relations/security
http://www.dfat.gov.au/international-relations/security
mailto:chemical.asno@dfat.gov.au
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Thông tin thêm Customs Information and Support Centre: 

Telephone: 1300 363 263 

Email: information@customs.gov.au  

1.10. Bật lửa thuốc lá 

Mô tả Bật lửa có thể nạp ga, có trị giá hải quan không quá 5 AUD, bật 
lửa dùng một lần và bật lửa lạ mắt, được thiết kế để châm thuốc 
lá, xì gà và tẩu. 

Trường hợp miễn trừ: Khi tới Australia bằng đường hàng 
không hoặc đường biển, nếu người nhập cảnh từ 18 tuổi trở 
lên và mang theo không quá 5 chiếc bật lửa thì bạn không cần 
phải xin giấy phép nhập khẩu. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Nếu muốn nhập khẩu bật lửa cần phải nộp các tài liệu được 
nêu dưới đây cho Cơ quan Hải quan và Biên phòng: 

Bản cam kết nêu rõ đã đạt tiêu chuẩn và được cấp chứng chỉ 
American Standard 16 CFR 1210. Bạn phải có chứng chỉ đạt 
tiêu chuẩn từ nhà cung cấp hoặc từ một phòng kiểm định được 
công nhận của nước ngoài do tại Australia không có các thiết 
bị kiểm tra phù hợp hoặc phải có giấy phép do Bộ trưởng phụ 
trách về Chính sách cạnh tranh và người tiêu dùng cấp. 

Thông tin thêm Product Safety Hazard Response Branch  

Australian Competition & Consumer Commission  

PO Box 3131 

Canberra ACT 2601 

Telephone: +61 2 6243 1064 

Fax: +61 2 6243 1073 

1.11. Mỹ phẩm 

Mô tả Hàng mỹ phẩm có hàm lượng chì 250mg/kg trừ hàng mỹ 
phẩm có hàm lượng a-xê-tát chì 250mg/kg được dùng để chữa 
trị tóc. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Bộ trưởng Bộ Di trú và Biên phòng 

mailto:information@customs.gov.au
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Thông tin thêm Customs Information and Support Centre: 

Telephone: 1300 363 263 

Email: information@customs.gov.au  

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

National Manager  

Trade Branch 

Australian Customs and Border Protection Service  

5 Constitution Avenue 

Canberra City ACT 2600 

Email: community.protection@customs.gov.au  

1.12. Thẻ tín dụng giả 

Mô tả Các thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ dùng để bắt chước và làm giả thẻ 
thật 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Bộ trưởng Bộ Di trú và Biên phòng 

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

National Manager  

Trade Branch 

Australian Customs and Border Protection Service  

5 Constitution Avenue 

Canberra City ACT 2600 

Email: community.protection@customs.gov.au  

1.13. Thiết bị kiểm soát đám đông 

Mô tả Bình xịt chống người (chống sát thương), áo giáp bảo vệ, gậy 
có thể kéo dài dùng cho cảnh sát, thiết bị gây sốc kiểu điện giật 
và thiết bị gây sốc bằng âm thanh. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Bộ trưởng Bộ Di trú và Biên phòng hoặc người có thẩm quyền, 
trước khi hàng hóa tới Australia 

Thông tin thêm Customs Information and Support Centre: 

Telephone: 1300 363 263 

Email: information@customs.gov.au  

mailto:information@customs.gov.au
mailto:community.protection@customs.gov.au
mailto:community.protection@customs.gov.au
mailto:information@customs.gov.au
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Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

Weapons and Strategic Goods Trade Branch 

Australian Customs and Border Protection Service  

5 Constitution Avenue 

Canberra City ACT 2601 

1.14. Hàng di sản văn hoá từ Papua New Guinea 

Mô tả Hàng hóa là tài sản văn hóa quốc gia của Papua New Guinea 
như các hàng hóa gắn với cuộc sống văn hóa truyền thống, các 
mẫu vật khoáng chất hoặc hóa thạch có giá trị lịch sử. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Phải có sự cho phép của người có thẩm quyền của Bảo tàng 
công cộng và Bảo tàng mỹ thuật của Papua New Guinea. 

Thông tin thêm Trade Branch 

Australian Customs and Border Protection Service 

5 Constitution Avenue 

Canberra City ACT 2600 

Telephone: +61 2 6275 6642 

Email: community.protection@customs.gov.au  

1.15. Hàng di sản văn hoá nói chung 

Mô tả Các mặt hàng được chế tác hay được sưu tầm kiểu như đồ cổ 
hoặc như đồ tín ngưỡng do có tầm quan trọng đối với khảo cổ 
học, tiền sử học, lịch sử, văn học, nghệ thuật hoặc khoa học. 

Bạn không cần phải xin giấy phép của Chính phủ Australia để 
nhập khẩu hàng di sản văn hóa vào Australia. Có thể việc xuất 
khẩu những hàng hóa như thế sẽ là bất hợp pháp đối với nước 
xuất xứ, nếu như không xin phép xuất khẩu từ chính quyền 
nước đó. 

Nếu bạn xuất khẩu hàng hóa từ nước xuất xứ một cách bất hợp 
pháp thì hàng hóa có thể bị bắt lúc nhập khẩu và bị trả lại cho 
nước xuất xứ. Bạn là người nhập khẩu hàng hóa thì cần phải 
chắc chắn là hàng hóa nhập khẩu đã đáp ứng được các yêu cầu 
xuất khẩu hàng hóa theo quy định của nước xuất xứ. 

Giấy phép nhập Cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu hàng hóa tới 

mailto:community.protection@customs.gov.au
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khẩu được cấp bởi Australia. 

Lưu ý: Tại Trung Quốc nếu xuất khẩu trứng khủng long hoặc 
các hóa thạch khác mà không có giấy phép do Bộ Tài nguyên 
và Đất đai Trung Quốc thì bị coi là bất hợp pháp. Nếu bạn 
nhập những mặt hàng này vào Australia thì cơ quan Hải quan 
và Biên phòng sẽ bắt giữ hàng hóa và bạn có thể bị khởi tố. 

Thông tin thêm Cultural Property Section 

Ministry for the Arts PO Box 6500 

Canberra ACT 2600 

Telephone: +61 2 6210 2929 

Fax: +61 2 6210 2905 

Website: arts.gov.au/movable  

1.16. Kim cương có Giấy chứng nhận chế tác của Kimberley 

Mô tả Kim cương thô là kim cương chưa qua xử lý hoặc chỉ mới xử 
một cách đơn giản, hoặc vẫn còn ở hình dạng thô. Kim cương 
thô chỉ có thể được nhập khẩu với bao gói chống hàng giả từ 
nước tham gia chế tác và phải có giấy chứng nhận chế tác 
Kimberly (một hệ thống chứng nhận quốc tế trong thương mại 
với kim cương thô). 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu hàng hóa tới 
Australia. 

Thông tin thêm Để biết thêm thông tin về Kimberley Process để giao dịch 
kim cương thô và danh sách các đầu mối liên hệ ở nước xuất 
khẩu hãy truy cập website của Kimberley Process tại địa chỉ: 
www.kimberleyprocess.com  

1.17. Vòng đeo cổ chó loại có móc nhọn lồi ra 

Mô tả Vòng đeo cổ chó đâm thủng hoặc làm thâm da động vật. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Bộ trưởng Bộ Di trú và Biên phòng 

Thông tin thêm Customs Information and Support Centre: 

Telephone: 1300 363 263 

http://arts.gov.au/movable
http://www.kimberleyprocess.com/
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Email: information@customs.gov.au  

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

Assistant Secretary  

Trade Branch 

Australian Customs and Border Protection Service  

5 Constitution Avenue 

Canberra City ACT 2600 

Email: community.protection@customs.gov.au  

1.18. Thuốc và các chất gây nghiện 

Mô tả Thuốc là hóa chất và các hợp chất được liệt kê trong Phụ lục 4 
của Quy định Hải quan (cấm nhập khẩu), bao gồm: 

(1) Chất đồng phân hoặc hỗn hợp các chất đồng phân của một 
hóa chất hoặc hợp chất bị kiểm soát; 

(2) Một dẫn xuất của một chất hoá học hoặc hợp chất bị kiểm 
soát, bao gồm cả chất, kể cả chất đồng phân và hợp chất các 
chất đồng phân; 

(3) Các chất có chứa chất hoá học hoặc các hợp chất bị kiểm 
soát, bao gồm cả chất đồng phân và hợp chất các chất đồng 
phân và các chất dẫn xuất; 

(4) Các hóa chất và các hợp chất khác mà tiền thân là chất hoá 
học hoặc hợp chất bị kiểm soát. 

Trường hợp miễn trừ: 

Nếu bạn là một hành khách đến bằng đường hàng không hoặc 
đường biển thì bạn không cần phải có giấy phép nếu như: 

(1) Bạn mang theo thuốc trị bệnh cho bản thân hoặc cho một 
hành khách khác hay động vật nuôi của bạn; 

• Được bác sỹ hoặc bác sỹ thú ý kê đơn và đơn thuốc gốc 
được xuất trình khi tới cửa khẩu; 

• Số lượng thuốc đủ dùng không quá 3 tháng, tính theo 
liều dùng tối đa mà bác sỹ đã kê trong đơn. 

(2) Nếu đơn bác sỹ không viết bằng tiếng Anh thì phải xuất 
trình bản dịch đơn thuốc ra tiếng Anh. Miễn giấy phép chỉ 
áp dụng cho thuốc mang theo người. 

(3) Nếu bạn từ 18 tuổi trở lên thì không cần phải có giấy phép 

mailto:information@customs.gov.au
mailto:community.protection@customs.gov.au
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nhập khẩu cava (họ hồ tiêu) nếu: 

• Cava ở dạng rễ hoặc đã sấy khô; 

• Lượng kava mang theo không quá 2kg; và 

• Được để trong hành lý mang theo của bạn. 

Chỉ có hành khách mới được miễn giấy phép nhập khẩu. Bất 
kỳ một lượng thuốc nào thuộc diện bị kiểm soát nhập khẩu, 
nếu vận chuyển bằng bất cứ phương tiện nào, như đường bưu 
điện hay vận tải hàng không, đều cần phải có giấy phép nhập 
khẩu. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Bộ Y tế 

Thông tin thêm Để biết thêm thông tin về các chất kiểm soát theo Luật Hải 
quan và các yêu cầu đăng ký hay cấp giấy phép, hãy truy cập: 
www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/ 
Content/treaties-and-compliance  

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

Drug Control Section 

Therapeutic Goods Administration 

PO BOX 100 

WODEN ACT 2606 

Telephone: +61 2 6232 8740  

Email: dcs@tga.gov.au  

1.19. Các loài động thực vật nguy cấp theo Công ước CITES 

Mô tả Các loài động thực vật nguy cấp và các sản phẩm có nguồn gốc 
từ các loài được nêu trong các Phụ lục của Công ước về 
Thương mại quốc tế đối với các loài động thực vật hoang dã 
nguy cấp (CITES). 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Muốn di chuyển các loại động thực vật nêu trong Công ước 
CITES thì cần phải có giấy phép xuất khẩu của nước xuất xứ và 
giấy phép nhập khẩu của Bộ Môi trường. 

Thông tin thêm Để biết thêm thông tin về Công ước CITES và danh sách các 
loài động thực vật nêu trong Công ước thì hãy truy cập 
website của Bộ Môi trường tại địa chỉ: 

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/%20Content/treaties-and-compliance
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/%20Content/treaties-and-compliance
mailto:dcs@tga.gov.au
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www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/cites  

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

International Wildlife Trade  

Department of the Environment  

GPO Box 787 

Canberra ACT 2601 

Telephone: +61 2 6274 1900 

Fax: +61 2 6274 1921 

Email: wildlifetrade@environment.gov.au  

1.20. Tẩy – kiểu lạ 

Mô tả Miếng tẩy có bề ngoài và mùi giống thực phẩm 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Bộ trưởng Di trú và Biên phòng 

Thông tin thêm Customs Information and Support Centre: 

Telephone: 1300 363 263 

Email: information@customs.gov.au 

Fact sheet: www.customs.gov.au/webdata/resources/ 
files/FS_NoveltyErasers.pdf  

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

National Manager  

Trade Branch 

Australian Customs and Border Protection Service  

5 Constitution Avenue 

Canberra City ACT 2600 

Email: community.protection@customs.gov.au  

1.21. Chất nổ, dẻo 

Mô tả Chất nổ dẻo là một loại sản phẩm gây nổ (kể cả sản phẩm nổ 
ở dạng dẻo, dễ uốn) có thành phần: 

(1) Chứa một hoặc nhiều chất nổ cao ở dạng có thể tự nổ hoặc 
dạng cần có áp suất hơi dưới 10¯4 Pa ở nhiệt độ 25°C; 

(2) Một vật liệu kết dính, dạng hỗn hợp, đúc dẻo hoặc dễ uốn 

http://www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/cites
mailto:wildlifetrade@environment.gov.au
mailto:information@customs.gov.au
http://www.customs.gov.au/webdata/resources/%20files/FS_NoveltyErasers.pdf
http://www.customs.gov.au/webdata/resources/%20files/FS_NoveltyErasers.pdf
mailto:community.protection@customs.gov.au
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khi ở điều kiện nhiệt độ bình thường trong phòng. 

Thuật ngữ “thuốc nổ dẻo” có cùng nghĩa như đã nêu ở Mục B 
của Phần 72 của Luật Hình sự 1995. Xem Luật tại đây: 
www.comlaw.gov.au/Details/C2007C00408  

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Tổng trưởng Tư pháp hoặc người có thẩm quyền 

Thông tin thêm Từ 25 tháng 8 năm 2007, hành vi nhập khẩu chất nổ dẻo chưa 
định hình là vi phạm pháp luật, trừ trường hợp công ty hay cá 
nhân có giấy phép của Tổng trưởng Tư pháp Australia. 

Để nhập khẩu chất nổ dẻo chưa định hình bạn phải có các 
giấy tờ sau đây: 

(1) Đơn yêu cầu được phép sản xuất, sở hữu, di chuyển, xuất 
khẩu hoặc nhập khẩu thuốc nổ dẻo unmarked (từ Tổng 
trưởng Tư pháp; 

(2) Đơn xin phép nhập khẩu chất nổ dẻo; 

(3) Chứng nhận của nhà sản xuất. 

Bạn hãy điền vào đơn và nộp ít nhất là 6 tuần trước khi hàng 
về tới cửa khẩu. 

Mỗi Bang hoặc vùng lãnh thổ có quy định riêng về quản lý 
chất nổ, kể cả chất nổ dẻo. Bạn phải tuân theo quy định của 
các Bang hoặc vùng lãnh thổ và phải có giấy phép sử dụng 
chất nổ tại Bang và lãnh thổ đó. Bạn cần xin giấy phép trước 
khi được phép nhập khẩu chất nổ dẻo. Để biết thêm thông tin 
về đăng ký hoặc cấp phép của các Bang hãy truy cập các 
website dưới đây: 

www.workcover.nsw.gov.au 

www.worksafe.vic.gov.au 

www.dnrm.qld.gov.au/#%3CNo%20anchors%20found%3E 

www.dmp.wa.gov.au 

www.safework.sa.gov.au 

www.worksafe.tas.gov.au/home 

www.worksafe.nt.gov.au/home.aspx 

www.worksafe.act.gov.au/health_safety  

Để biết thêm thông tin về chất nổ dẻo hãy truy cập: 

http://www.comlaw.gov.au/Details/C2007C00408
http://www.workcover.nsw.gov.au/
http://www.worksafe.vic.gov.au/
https://www.dnrm.qld.gov.au/#%3CNo%20anchors%20found%3E
http://www.dmp.wa.gov.au/
http://www.safework.sa.gov.au/
http://www.worksafe.tas.gov.au/home
http://www.worksafe.nt.gov.au/home.aspx
http://www.worksafe.act.gov.au/health_safety
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www.ag.gov.au/NationalSecurity/PlasticExplosives/Pages/ 
default.aspx  

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

Security Law Branch 

Attorney-General's Department  

Robert Garran Offices National Circuit 

Barton ACT 2603 

Telephone: +61 2 6250 6666  

Website: www.ag.gov.au  

1.22. Súng, đạn, vũ khí 

Mô tả Hàng quân sự và các loại vũ khí khác như ống thổi, nỏ, sung 
cao su, nấm đấm sắt, chuỳ, côn. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Bộ Di trú và Biên phòng hoặc Cảnh sát (tùy loại vũ khí), trước 
khi hàng hóa về tới của khẩu 

Thông tin thêm Customs Information and Support Centre: 

Telephone: 1300 363 263 

Email: information@customs.gov.au 

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

Weapons and Strategic Goods  

Trade Branch 

Australian Customs and Border Protection Service  

5 Constitution Avenue 

Canberra City ACT 2601 

1.23. Cá và họ cá răng cưa 

Mô tả Cá rang cưa – Cá tuyết Nam cực và cá tuyết ở vùng cận Nam 
cực kể cả vùng biển gần lãnh thổ ngoài khơi Australia thuộc các 
đảo Heard và McDonald. Tất cả loại cá hoặc bộ phận của cá 
thuộc loại này, ở dạng tươi, đông lạnh, xông khói, bảo quản 
trong các công-te-nơ hàng không hoặc ở dạng khác. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

http://www.ag.gov.au/NationalSecurity/PlasticExplosives/Pages/%20default.aspx
http://www.ag.gov.au/NationalSecurity/PlasticExplosives/Pages/%20default.aspx
http://www.ag.gov.au/
mailto:information@customs.gov.au
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Thông tin thêm Để biết thêm thông tin về hạn chế về nhập khẩu cá và cá răng 
cưa hãy truy cập website của Bộ Nông nghiệp tại địa chỉ: 
www.agriculture.gov.au  

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

Australian Fisheries Management Authority  

PO Box 7051 

Canberra Business Centre  

Canberra ACT 2601 

Telephone: 1300 723 621 

Fax: +61 2 6272 5784 

1.24. Vỉ diệt ruồi và muỗi bằng điện 

Mô tả Vỉ diệt côn trùng cầm tay, chạy bằng điện không có bảo vệ 
chống điện giật khi tiếp xúc bề mặt vỉ và điện áp vượt quá 6V. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Bộ trưởng Bộ Di trú và Biên phòng 

Thông tin thêm Customs Information and Support Centre: 

Telephone: 1300 363 263 

Email: information@customs.gov.au  

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

National Manager  

Trade Branch 

Australian Customs and Border Protection Service  

5 Constitution Avenue 

Canberra City ACT 2600 

Email: community.protection@customs.gov.au  

1.25. Hàng hoá có hình ảnh cờ và quốc huy của Australia 

Mô tả Các mặt hàng và hàng hóa (như hàng lưu niệm) có hình ảnh 
cờ, quốc huy hoặc biểu tượng Liên bang. Đó là lá cờ, quốc huy 
hoặc biểu tượng Liên bang được trình bày trông giống như thật 
và có thể coi như là biểu tượng quốc gia thật. 

Giấy phép nhập Nếu muốn nhập khẩu cơ quốc gia, quốc huy và biểu tượng 
quốc gia thì không cần phải xin giấy phép nhập khẩu. Nếu bạn 

http://www.agriculture.gov.au/
mailto:information@customs.gov.au
mailto:community.protection@customs.gov.au
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khẩu được cấp bởi muốn nhập khẩu hàng hóa có các biểu tượng quốc gia thì bạn 
phải xin phê duyệt thiết kế và xin phép sử dụng hàng hóa có 
biểu tượng từ Văn phòng Phủ Thủ tướng và Nội các. 

Thông tin thêm Để biết thêm thông tin về việc sử dụng quốc huy hãy truy cập 
website: www.itsanhonour.gov.au  

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

Commonwealth Flag Officer 

Honours, Symbols and Territories Branch  

Department of the Prime Minister and Cabinet  

PO Box 6500 

Canberra ACT 2600 

Telephone: +61 2 6271 5601 

Email: nationalsymbols@pmc.gov.au  

1.26. Hàng hoá có hình ảnh cờ hoặc quốc huy của bang hoặc vùng lãnh thổ Australia 

Mô tả Các mặt hàng và hàng hóa (như hàng lưu niệm) có hình ảnh 
cờ, quốc huy hoặc biểu tượng bang hoặc vùng lãnh thổ của 
Khối thịnh vượng chung. Đó là lá cờ, quốc huy hoặc biểu tượng 
bang hoặc vùng lãnh thổ của Khối thịnh vượng chung được 
trình bày trông giống như thật và có thể coi như là biểu tượng 
quốc gia thật. 

Kiểm soát tương tự được áp dụng cho biểu tượng của của 
hoàng gia Anh. Việc kiểm soát này không áp dụng đối với bất 
kỳ biểu tượng của gia đình hay cá nhân hoàng gia nào. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Bộ trưởng Bộ Di trú và Biên phòng 

Thông tin thêm Nếu muốn nhập khẩu các hàng hóa có biểu tượng của các 
bang hoặc vùng lãnh thổ thì phải xin phê duyệt thiết kế và xin 
phép sử dụng hàng hóa có biểu tượng từ Văn phòng Thủ hiến 
và Nội các của bang/vùng lãnh thổ. 

Nếu được phê duyệt, bạn có thể xin phép Bộ trưởng Bộ Di trú 
và Biên phòng nhập khẩu hàng hóa. 

Nếu có yêu cầu xin phê duyệt thiết kế và trình bày của hàng 
hóa nhập khẩu, hãy liên hệ Văn phòng Thủ hiến và Nội các 
của bang/vùng lãnh thổ. Nếu cần hỗ trợ để biết chính xác Cơ 

http://www.itsanhonour.gov.au/
mailto:nationalsymbols@pmc.gov.au
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quan quản lý hãy gửi email tới địa chỉ: 
community.protection@customs.gov.au  

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

Sau khi đã được duyệt thiết kế và trình bày, hãy gửi yêu cầu 
nhập khẩu hàng hóa tới địa chỉ: 

Assistant Secretary  

Trade Branch 

Australian Customs and Border Protection Service  

5 Constitution Avenue 

Canberra City ACT 2600 

Email: community.protection@customs.gov.au  

1.27. Hóc môn tăng trưởng và các chất có nguồn gốc từ cơ thể người và động vật 

Mô tả Các loại thuốc có chứa các chất sau đây: 

(1) Các kích thích tố sinh dục, dạng tự nhiên hoặc được chế 
biến (kể cả hóc môn điều hòa tuyến sinh dục menotrophin, 
hóc môn kích thích nang trứng (FSH), hóc môn kích thích 
thể vàng), hóc môn HCG; 

(2) Hóc môn kích thích tăng trưởng, dạng tự nhiên hoặc được 
chế biến, kể cả hóc môn somatropin (SH), hóc môn điều 
hòa tuyến giáp somatrem, hóc môn điều hòa bài tiết 
somatomedin và kích tố tăng trưởng insulin và hóc môn 
giải phóng hóc môn phát triển (GHRH) (somatorelin và 
tổng hợp tương tự), hóc môn erythropoietin (EPO); hoặc 

(3) Hóc môn darbepoetin alfa. 

Bạn không cần có giấy phép nhập khẩu nếu bạn: 

(1) Cần phải mang theo để trị bệnh; 

(2) Mang cùng với hành khách khi nhập cảnh; 

(3) Được bác sỹ kê đơn và đơn thuốc gốc được xuất trình khi 
nhập cảnh; và 

(4) Số lượng mang theo không vượt quá liều dùng tối đa theo 
đơn của bác sỹ. 

Miễn trừ không được áp dụng nếu các chất này dùng để điều 
trị cho: 

(1) Vận động viên thể thao; hoặc 

mailto:community.protection@customs.gov.au
mailto:community.protection@customs.gov.au
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(2) Người có liên quan đến vận động viên như huấn luyện viên, 
quản lý hoặc nhân viên y tế. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

Thông tin thêm Để biết thêm thông tin về các chất thuộc danh mục kiểm soát 
theo Quy định Hải quan, các yêu cầu đăng ký và cấp giấy 
phép nhập khẩu, hãy truy cập: www.tga.gov.au  

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

Therapeutic Goods Administration  

GPO Box 100 

Woden ACT 2606 

Telephone: 1800 020 653 

Email: eps@tga.gov.au  

1.28. Chất thải độc hại 

Mô tả Chất thải là các chất nổ, chất dễ cháy, chất có chứa chất độc, 
chất độc, chất nhiễm độc, chất sinh độc tố, chất thải y tế, dầu 
thải, tồn dư chất thải từ chất thải sản xuất và chất thải sinh hoạt 
theo định nghĩa của Công ước Basel. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Bộ trưởng Bộ Môi trường 

Thông tin thêm Hướng dẫn xin cấp phép xuất khẩu và nhập khẩu chất thải độc 
xin xem tại: www.environment.gov.au/index.html  

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

Hazardous Waste Section  

Department of the Environment 

GPO Box 787 

Canberra ACT 2601 

Telephone: 1800 803 772 

Fax: +61 2 6274 1164 

Email: hwa@environment.gov.au  

1.29. Khí gây hiệu ứng nhà kính 

Mô tả Bình chứa không thể nạp lại được dùng để chứa khí gây hiệu 

http://www.tga.gov.au/
mailto:eps@tga.gov.au
http://www.environment.gov.au/index.html
mailto:hwa@environment.gov.au
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ứng nhà kính (HFCs) nhằm mục đích duy trì các thiết bị tủ 
lạnh và điều hoà không khí. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Bộ trưởng Bộ Môi trường 

Thông tin thêm Nếu muốn thêm thông tin về nhập khẩu HFCs trong bình 
chứa không nạp lại được, hãy xem trên website: 
www.environment.gov.au/node/13538  

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

Ozone and Synthetic Gas Team  

Department of the Environment  

GPO Box 787 

Canberra ACT 2601 

Telephone: +61 2 6274 1603 

Fax: +61 2 6274 1610 

Email: ozone@environment.gov.au  

1.30. Đèn huỳnh quang 

Mô tả Đèn huỳnh quang dùng cho dịch vụ chiếu sáng nói chung có 
các đặc điểm cụ thể được nêu trong tiêu chuẩn Australia AS 
4934.2-2011 tại mục đèn huỳnh quang dùng cho dịch vụ chiếu 
sang nói chung, phần 2: Yêu cầu tiêu chuẩn vận hành năng 
lượng tối thiểu (MEPS). Các kích cỡ được mô tả như sau: 

• A50 đến A65 

• PS50 đến PS65 

• M50 đến M65 

• T50 đến T65 

• E50 đến E65 

• Cỡ của đui đèn gồm các cỡ E14, E26, E27, B15 hoặc 
B22d; 

• Điện áp tối thiểu theo thiết kế là 220V 

• Công suất thiết kế tối thiểu 150W 

Ghi chú: không bao gồm đèn màu cơ bản 

http://www.environment.gov.au/node/13538
mailto:ozone@environment.gov.au
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Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp 

Thông tin thêm Để biết thêm thông tin về nhập khẩu hàng hoá này, hãy liên 
hệ: www.customs.gov.au/webdata/resources/files/ 
ACN_2009_04_Lightglobes_september_2014_000.pdf  

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

Lighting and Equipment Energy Efficiency Team  

Energy Efficiency Branch 

Department of Industry  

GPO Box 9839 

Canberra ACT 2601 

Email: energyrating@industry.gov.au 

Website: energyrating.gov.au  

1.31. Cây Kava 

Mô tả Một loại cây được sử dụng một cách truyền thống để trị liệu 
hoặc giải trí bởi một số nền văn hoá nhất định. 

Nếu bạn là hành khách 18 tuổi trở lên, đi bằng đường hàng 
không hoặc đường biển, thì bạn có thể được mang theo cùng 
hành lý 2kg rễ hoặc bột khô kava mà không cần giấy phép nhập 
khẩu. 

Việc miễn trừ này không áp dụng cho kava được nhập khẩu 
qua đường bưu điện hoặc hành lý gửi chậm. Trong trường hợp 
này, bạn phải xuất trình giấy phép nhập khẩu cho Cơ quan Hải 
quan và Biên phòng. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Giấy phép chỉ được cấp cho mục đích khoa học và y học. 

Để nhập khẩu cây kava thì phải nắm được các thông tin dưới 
đây từ Cơ quan Quản lý Dược liệu: 

(1) Giấy phép nhập khẩu các chất bị kiểm soát; và 

(2) Giấy phép nhập khẩu cho từng lô hàng kava; 

Bạn phải xuất trình bản gốc giấy phép nhập khẩu từng lô hàng 
cho Cơ quan Hải quan và Biên phòng khi hàng đến cửa khẩu 
Australia. 

http://www.customs.gov.au/webdata/resources/files/%20ACN_2009_04_Lightglobes_september_2014_000.pdf
http://www.customs.gov.au/webdata/resources/files/%20ACN_2009_04_Lightglobes_september_2014_000.pdf
mailto:energyrating@industry.gov.au
http://energyrating.gov.au/
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Thông tin thêm Để biết thêm thông tin về đăng ký và giấp phép, bao gồm cả 
bản sao của bộ nhâp khẩu kava, hãy truy cập: 
www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/ 
Content/treaties-and-compliance  

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

Drug Control Section 

Therapeutic Goods Administration 

PO BOX 100 

WODEN ACT 2606 

Telephone: +61 2 6232 8740 

Email: dcs@tga.gov.au  

1.32. Dao và dao găm 

Mô tả Dao găm, dao tự động, dao mở bằng một tay, dao xếp, dao 
găm, dao xếp truyền thống, dao phi, dao hình ngôi sao, dao có 
vỏ đựng, dao bằng vật liệu phi kim loại. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Để nhập khẩu dao găm và dao phi bạn cần phải có Giấy chứng 
nhận của cảnh sát (mẫu B709B) từ Cơ quan đăng ký sử dụng 
vũ khí của cảnh sát, trước khi hàng hóa đến cửa khẩu Australia. 

Để nhập khẩu các loại dao khác bạn phải xin giấy phép của Bộ 
Di trú và Biên phòng trước khi hàng hóa đến cửa khẩu 
Australia. 

Thông tin thêm Customs Information and Support Centre: 

Telephone: 1300 363 263 

Email: information@customs.gov.au  

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

Weapons and Strategic Goods  

Trade Branch 

Australian Customs and Border Protection Service  

5 Constitution Avenue 

Canberra City ACT 2601 

1.33. Đèn chiếu laser 

Mô tả Thiết bị cầm tay, thường được gọi là đèn chiếu laser, có mức 

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/%20Content/treaties-and-compliance
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/%20Content/treaties-and-compliance
mailto:dcs@tga.gov.au
mailto:information@customs.gov.au
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độ phát xạ lớn hơn 1mW. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Bộ trưởng Bộ Di trú và Biên phòng hoặc người có thẩm quyền 
cấp phép trước khi hàng tới Australia 

Thông tin thêm Customs Information and Support Centre: 

Telephone: 1300 363 263 

Email: information@customs.gov.au  

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

Weapons and Strategic Goods  

Trade Branch 

Australian Customs and Border Protection Service  

5 Constitution Avenue 

Canberra City ACT 2601 

1.34. Hộp đựng tiền kiểu lạ - vật liệu độc 

Mô tả Hộp đựng tiền kiểu lạ, được thiết kế hoặc được bán cho trẻ em, 
được phủ bằng vật liệu có hàm lượng chì hơn 90mg/kg. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Bộ trưởng Bộ Di trú và Biên phòng 

Thông tin thêm Customs Information and Support Centre: 

Telephone: 1300 363 263 

Email: information@customs.gov.au  

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

National Manager  

Trade Branch 

Australian Customs and Border Protection Service  

5 Constitution Avenue 

Canberra City ACT 2600 

Email: community.protection@customs.gov.au  

1.35. Các chất gây thủng tầng ô zôn/Khí gây hiệu ứng nhà kính tổng hợp 

Mô tả Hóa chất gồm chlorofluorocarbons (CFCs), halon carbon 
tetrachloride, methyl chloroform, hydrochlorofluorocarbon 
(HCFCs), hydrofluorocarbon (HFCs), perfluorocarbon, 

mailto:information@customs.gov.au
mailto:information@customs.gov.au
mailto:community.protection@customs.gov.au
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(PFCs), bromochloromethane (BCMs), 
hydrbromfluorocarbon (HBFCs), methyl bromide và sulfur 
hexafluoride (SF6). 

Thiết bị sử dụng các chất làm thủng tầng ô zôn và khí gây hiệu 
ứng nhà kính tổng hợp là các máy điều hòa không khí, thiết bị 
làm lạnh, có chứa HFC và HCFC, kể cả các thiết bị như thế 
được lắp trên ô tô. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Giấy phép nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Môi trường cấp theo 
Luật Quản lý Khí hiệu ứng nhà kính tổng hợp và Bảo vệ tầng ô 
zôn 1989. 

Thông tin thêm Để biết thêm thông tin về yêu cầu bảo vệ tầng ô zôn của 
Australia hãy truy cập website Bộ Môi trường tại địa chỉ: 
www.environment.gov.au/atmosphere/ozone/ 
licences/vehicle-import.html  

Có thể xem thêm thông tin về xuất nhập khẩu chất làm thủng 
tầng ô zôn và khí gây hiệu ứng nhà kính tổng hợp tại đây: 
www.customs.gov.au/webdata/resources/files/ 
ImportingandExportingSyntheticGreenhouseGasand 
OzoneDepletingSubstances.pdf   

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

Ozone and Synthetic Gas Team  

Department of the Environment 

GPO Box 787 

Canberra ACT 2601 

Telephone: +61 2 6274 1373 

Fax: +61 2 6274 1610 

Email: ozone@environment.gov.au  

1.36. Bút chì và bút vẽ - vật liệu độc hại 

Mô tả Bút chì và bút vẽ có chứa hàm lượng chất độc hại như chì, 
asenic và barium vượt quá mức cho phép. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Bộ trưởng Bộ Di trú và Biên phòng 

Thông tin thêm Customs Information and Support Centre: 

http://www.environment.gov.au/atmosphere/ozone/%20licences/vehicle-import.html
http://www.environment.gov.au/atmosphere/ozone/%20licences/vehicle-import.html
http://www.customs.gov.au/webdata/resources/files/%20ImportingandExportingSyntheticGreenhouseGasand%20OzoneDepletingSubstances.pdf
http://www.customs.gov.au/webdata/resources/files/%20ImportingandExportingSyntheticGreenhouseGasand%20OzoneDepletingSubstances.pdf
http://www.customs.gov.au/webdata/resources/files/%20ImportingandExportingSyntheticGreenhouseGasand%20OzoneDepletingSubstances.pdf
mailto:ozone@environment.gov.au
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Telephone: 1300 363 263 

Email: information@customs.gov.au 

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

National Manager  

Trade Branch 

Australian Customs and Border Protection Service  

5 Constitution Avenue 

Canberra City ACT 2600 

Email: community.protection@customs.gov.au  

1.37. Thuốc trừ sâu và các hoá chất độc hại khác 

Mô tả Hóa chất bị hạn chế theo Công ước Stockholm về các chất ô 
nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP), Công ước Rotterdam về 
sử dụng các hóa chất và thuốc trừ sâu độc hại trong thương mại 
quốc tế và/hoặc trong tiêu thụ nội địa. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

Thông tin thêm Để biết thêm thông tin về các điều kiện để được cấp giấy phép 
nhập khẩu hóa chất thuộc diện bị kiểm soát, hãy truy cập: 
www.agriculture.gov.au  

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

Technical and International Policy Section 

Food and Product Safety and Integrity Branch  

Agriculture and Veterinary Chemicals  

Department of Agriculture 

GPO Box 858 

Canberra ACT 2601 

Telephone: +61 2 6272 3933 

1.38. Polychlorinates Biphenyls, Terphenyls and Polyphnyls 

Mô tả Polychlorinated, Biphenyls (PCBs) và Polychlorinated 
Terphenyls (PCTs). PCBs được sử dụng trong các thiết bị 
điện (như máy biến thế và tụ điện, chất làm mát (thường dùng 
trong các thiết bị chiếu sáng), dung dịch thủy lực, phụ gia hóa 

mailto:community.protection@customs.gov.au
http://www.agriculture.gov.au/
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dẻo, chất mang thuốc nhuộm. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Bộ trưởng Bộ Di trú và Biên phòng 

Thông tin thêm Customs Information and Support Centre: 

Telephone: 1300 363 263 

Email: information@customs.gov.au  

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

National Manager  

Trade Branch 

Australian Customs and Border Protection Service  

5 Constitution Avenue 

Canberra City ACT 2600 

Email: community.protection@customs.gov.au  

1.39. Văn hóa phẩm đồi truỵ và các mặt hàng nhạy cảm khác 

Mô tả Bao gồm các ấn phẩm, phim, trò chơi máy tính và bất cứ hàng 
hóa nào khác mô tả, thể hiện bằng các cách khác nhau về vấn 
đề tình dục, lạm dụng thuốc, nghiện, tội ác tàn bạo, bạo lực, 
các hành động khủng bố hoặc độc ác gây kinh sợ, hoặc hành 
động ghê tởm, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, khuôn khổ, 
luân thường đạo lý, đã được chấp nhận rộng rãi. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Giám đốc Cơ quan Kiểm duyệt 

Thông tin thêm Customs Information and Support Centre: 

Telephone: 1300 363 263 

Email: information@customs.gov.au  

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

The Director 

Classification Branch  

Locked Bag 3 

Haymarket NSW 1240 

Telephone: +61 2 9289 7100 

Facsimile: +61 2 9289 7101 

mailto:information@customs.gov.au
mailto:community.protection@customs.gov.au
mailto:information@customs.gov.au
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Email: enquiries@classification.gov.au  

1.40. Các chất phóng xạ 

Mô tả Các chất phóng xạ gồm cả các vật liệu phóng xạ hoặc các chất 
như chất radium, các đồng vị phóng xạ, hay các mặt hàng có 
chứa các vật liệu hoặc chất phóng xạ. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

Thông tin thêm Để biết thêm thông tin về việc kiểm soát các chất theo Quy 
định Hải quan và điều kiện cấp giấy phép nhập khẩu, hãy truy 
cập: www.arpansa.gov.au  

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

Imports Permits Officer  

PO Box 655 

Miranda NSW 1490 

Telephone: +61 2 9541 8333 

Fax: +61 2 9541 8314 

Email: info@arpansa.gov.au  

1.41. Hàng hóa từ các nước bị cấm vận 

Khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc xác định có sự đe dọa đối với nền hòa bình 
và có hành động xâm lược thì Liên hợp quốc sẽ đề ra biện pháp để duy trì hoặc vãn hồi 
hòa bình và an ninh. Biện pháp không sử dụng vũ lực chính là biện pháp cấm vận. Các 
thành viên của Liên hợp quốc có nghĩa vụ pháp lý thực hiện các biện pháp này. 

Chính phủ Australia có thể áp dụng lệnh cấm vận đơn phương như là một biện 
pháp đáp trả trong chính sách đối ngoại khi có những quan ngại về tình hình quốc tế. 
Trong một số trường hợp có thể sử dụng cấm vận đơn phương để bổ sung thêm cho cấm 
vận của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. 

Các nước được nêu dưới đây đang bị cấm vận của UN hoặc bị cấm vận đơn 
phương và việc nhập khẩu từ các nước này có thể bị hạn chế hoặc bị cấm: Eritrea, Iran, 
Triều Tiên, Libya. 

1.42. Ammonium nitrate nhạy cảm về an ninh 

Mô tả Ammonium nitrate nhạy cảm về an ninh được xác định là: 

(1) Ammonium nitrate; hoặc 

(2) Nhũ tương của ammonium nitrate mà thành phần chứa 

mailto:enquiries@classification.gov.au
http://www.arpansa.gov.au/
mailto:info@arpansa.gov.au
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trên 45% ammonium nitrate; và 

(3) Hỗn hợp ammonium nitrate có trên 45% ammonium 
nitrate nhưng không bao gồm dung dịch ammonium 
nitrate. Một dung dịch ammonium nitrate là ammonium 
nitrate hoà tan trong nước. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Để nhập khẩu ammonium nitrate cần phải có giấy phép từ Cơ 
quan chính quyền bang hoặc vùng lãnh thổ. 

Thông tin thêm Để biết thêm thông tin về SSAN và yêu cầu xin giấy phép, hãy 
truy cập website: 

www.workcover.nsw.gov.au 

www.worksafe.vic.gov.au 

www.dnrm.qld.gov.au/#%3CNo%20anchors%20found%3E 

www.dmp.wa.gov.au 

www.safework.sa.gov.au 

www.wst.tas.gov.au 

www.worksafe.nt.gov.au 

www.worksafe.act.gov.au/health_safety  

1.43. Máy ép để bàn 

Mô tả Máy ép thẻ để bàn được xác định là thiết bị làm bằng thủ công, 
bán tự động, tự động hoàn toàn, có thể được dùng để ép hoặc 
đúc các vật liệu rắn hoặc bán rắn, tạo ra các thẻ cứng và chắc 
chắn. Phụ tùng máy đúc và ép thẻ ví dụ như dập hoặc đúc 
không thuộc diện kiểm soát nhập khẩu. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Cơ quan Hải quan và Biên phòng 

Thông tin thêm Customs Information and Support Centre: 

Telephone: 1300 363 263 

Email: information@customs.gov.au  

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 

Community Protection 

Australian Customs and Border Protection Service  

5 Constitution Ave 

http://www.workcover.nsw.gov.au/
http://www.worksafe.vic.gov.au/
http://www.dnrm.qld.gov.au/#%3CNo%20anchors%20found%3E
http://www.dmp.wa.gov.au/
http://www.safework.sa.gov.au/
http://www.wst.tas.gov.au/
http://www.worksafe.nt.gov.au/
http://www.worksafe.act.gov.au/health_safety
mailto:information@customs.gov.au
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hoá Canberra City ACT 2601  

Phone: +61 2 6275 5963 

Fax: +61 2 6229 3840 

Email: community.protection@customs.gov.au  

1.44. Thuốc và các chất trị liệu 

Mô tả Thuốc và các chất kể cả chất làm sẩy thai, thuốc kích dục và 
các mặt hàng khác bị kiểm soát vì lý do sức khỏe. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Bộ trưởng Bộ Y tế 

Thông tin thêm Để biết thêm thông tin về các chất bị kiểm soát theo Quy định 
Hải quan và điều kiện để được cấp phép nhập khẩu, hãy truy 
cập: www.tga.gov.au/consumers/travellers.htm  

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

Therapeutic Goods Administration  

GPO Box 100 

Woden ACT 2606 

Telephone: 1800 020 653 

Email: eps@tga.gov.au  

1.45. Thuốc lá – lá chưa chế biến 

Mô tả Thuốc lá chưa chế biến, không còn thân hay cành, bao gồm 
thuốc lá ở dạng nguyên cây hoặc lá ở dạng tự nhiên, lá đã lên 
men, lá dùng để chữa bệnh. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Trưởng Uỷ ban thuế 

Thông tin thêm Customs Information and Support Centre: 

Telephone: 1300 363 263 

Email: information@customs.gov.au  

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

Excise and EEG Licensing Group  

Australian Taxation Office 

PO Box 3514 

Albury NSW 2640 

mailto:community.protection@customs.gov.au
http://www.tga.gov.au/consumers/travellers.htm
mailto:eps@tga.gov.au
mailto:information@customs.gov.au
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Telephone: 1300 137 290 

Fax: 1300 130 916 

Email: ATO-EXC-Tobacco@ato.gov.au  

1.46. Đồ chơi trẻ em – vật liệu độc hại 

Mô tả Đồ chơi trẻ em có hàm lượng các chất như chì, arsenic và 
barium vượt quá mức cho phép. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Bộ trưởng Bộ Di trú và Biên phòng 

Thông tin thêm Customs Information and Support Centre: 

Telephone: 1300 363 263 

Email: information@customs.gov.au 

Fact sheet: www.customs.gov.au/webdata/ 
resources/files/FS_ Toys.pdf  

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

National Manager  

Trade Branch 

Australian Customs and Border Protection Service  

5 Constitution Avenue 

Canberra City ACT 2600 

Email: community.protection@customs.gov.au  

1.47. Các hàng hoá bị cấm vĩnh viễn theo Luật Thương mại 

Mô tả Các hàng hóa bị cấm vĩnh viễn theo Luật Thương mại 1974 
(Luật Cạnh tranh và Người tiêu dùng 2010) gồm có: 
glucomannan và một số đồ phụ trợ chỗ ngồi, tấm che nắng 
trên xe nhất định, một số đồ chơi nhất định, thuốc lá ngậm và 
hít (nếu lượng nhập khẩu vượt quá 1,5kg), phiên trượt nước, 
mặt nạ khí ga có chứa a-mi-ăng và nến/bấc nến có chứa chì. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Trợ lý Quốc hội về các vấn đề ngân khố (tương đương với Bộ 
trưởng) 

Thông tin thêm Customs Information and Support Centre: 

Telephone: 1300 363 263 

mailto:ATO-EXC-Tobacco@ato.gov.au
mailto:information@customs.gov.au
http://www.customs.gov.au/webdata/%20resources/files/FS_%20Toys.pdf
http://www.customs.gov.au/webdata/%20resources/files/FS_%20Toys.pdf
mailto:community.protection@customs.gov.au
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Email: information@customs.gov.au  

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

Director 

Product Safety Hazard Response Branch  

Australian Competition & Consumer Commission  

PO Box 3131 

Canberra ACT 2601 

Telephone: +61 2 6243 1232 

Fax: +61 2 6243 1073 

1.48. Thùng đựng len 

Mô tả Thùng đựng sợi len được dùng để bảo quản và vận chuyển len 
thô hoặc len đã tẩy. Nắp thùng được dùng để đậy và niêm 
phong thùng. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

Thông tin thêm Meat, Wool and Dairy Branch  

Agricultural Industries Division  

Department of Agriculture  

GPO Box 858 

Canberra ACT 2601 

Telephone: +61 2 6272 5680 

Fax: +61 2 6272 4246 

Email: woolanddairy@agriculture.gov.au  

Cơ quan giải 
quyết yêu cầu 

nhập khẩu hàng 
hoá 

Meat, Wool and Dairy Branch  

Agricultural Industries Division  

Department of Agriculture  

GPO Box 858 

Canberra ACT 2601 

Telephone: +61 2 6272 5680 
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2. Danh mục cấm nhập khẩu 

2.1. Kim cương từ Bờ Biển Ngà 

Mô tả Kim cương thô từ Bờ biển ngà, bất kể kim cương đó có xuất xứ 
từ Bờ biển ngà hay không. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Cấm nhập khẩu trong mọi trường hợp 

Thông tin thêm Để biết thêm thông tin chi tiết về Nghị quyết của Hội đồng 
Bảo an Liên hợp quốc, hãy truy cập website: www.dfat.gov.au  

2.2. Các thiết bị tự tử 

Mô tả Thiết bị được thiết kế hoặc thiết kế theo yêu cầu dùng cho 
người muốn tự tử hoặc trợ giúp người khác tự tử. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Cấm nhập khẩu trong mọi trường hợp 

Thông tin thêm Customs Information and Support Centre: 

Telephone: 1300 363 263 

Email: information@customs.gov.au  

2.3. Vật liệu tự sống/tế bào sống từ phương pháp tạo sinh vô tính phôi người 

Mô tả Các mô và tế bào sống (vật liệu có thể sống độc lập) có được 
bằng phương pháp tạo sinh vô tính phôi người. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Hội đồng Nghiên cứu y học và y tế quốc gia 

Thông tin thêm Community Protection  

Trade Branch 

Australian Customs and Border Protection Service  

Telephone: +61 2 6275 6114 

Email: community.protection@customs.gov.au  

2.4. Các giống chó nguy hiểm 

Mô tả Bao gồm các loài chó sau: 

http://www.dfat.gov.au/
mailto:information@customs.gov.au
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(1) Chó ngao Argentina; 

(2) Chó ngao Brazil; 

(3) Chó Tosa Nhật Bản; 

(4) Chó sục pitbull Hoa Kỳ; 

(5) Chó chọi Presa Canario. 

Giấy phép nhập 
khẩu được cấp bởi 

Cấm nhập khẩu trong mọi trường hợp 

Thông tin thêm Customs Information and Support Centre: 

Telephone: 1300 363 263 

Email: information@customs.gov.au  
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